
STT Tên hàng hóa Tên tác giả Nhà XB Năm
Số 

lượng

SÁCH KINH PHÍ

Chính trị - Xã hội

1

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện 

Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại 

Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024 4

2
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Hồ 

Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024 4

3

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): 10 

chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) trên 

địa bàn Tây Bắc

Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024 4

4
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Kỷ 

vật Chiến sĩ Điện Biên

Nhiều tác giả (Bảo tàng Lịch sử 

quân sự)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

5

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): 

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người 

nước ngoài

Nhiều tác giả
Quân đội 

Nhân dân
2024 4

6
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Bi tráng Trường Sơn
An Bình Minh

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

7
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm
Nông Huyền Sơn

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

8

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày 

cuối tháng 4 năm 1975

Nhiều tác giả
Quân đội 

Nhân dân
2024 4

9

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Giải mật chính trường miền Nam sau đảo 

chính Ngô Đình Diệm

Nông Huyền Sơn
Quân đội 

Nhân dân
2024 4

10

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật 

trong chiến tranh

Hoài Hương
Quân đội 

Nhân dân
2023 4

11
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Hai nửa cuộc chiến
Nguyễn Duy Liễm

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

12
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Cơm Bắc giặc Nam 
Phùng Phương Quý

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

PHỤ LỤC DANH MỤC SÁCH
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13
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Lính miền Đông
Bùi Thị Biên Linh

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

14
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người mẹ và cánh rừng
Châu La Việt

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

15
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Bình minh phía trước 
Nguyễn Trọng Luân

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

16
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Đêm cháy
Nguyễn Duy Hiến

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

17
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Hạ cháy
Đặng Duy Lưu

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

18
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Mây vẫn bay về trời
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

19
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Muối của đảo
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

20
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người bến sông
Nguyễn Duy Hiến

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

21
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Một nửa còn ở lại
Vương Thị Thu Thuỷ

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

22
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Vùng da báo
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

23 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc Phạm Vân Anh
Quân đội 

Nhân dân
2023 4

24 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Âu

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Nguyễn Văn Dương 

(sưu tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 4

25 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 4

26 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ

Bảo tàng Hồ Chí Minh;

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

(Sưu tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 3

27 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Vũ Thị Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 4

28 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch ; Cao Hải Yến (sưu tầm, 

biên soạn)

Hà Nội 2021 4

29 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Đặng Quang Huy (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 4

30 Tướng Giáp" Vị tướng của nhân dân - vị tướng của hòa bình Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 4
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31 Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "tư cách một người cách mệnh" Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 4

32 "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó" Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 4

33 Chuyện kể của một đại sứ Nguyễn Chiến Thắng
Hội Nhà 

văn
2023 4

34 Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam
Thiếu tướng, PGS. TS, NGND. 

Nguyễn Bá Dương

Quân đội 

Nhân dân
2021 4

35 NATO - Những bí mật bạn chưa biết Bích Huệ, Ngọc Khanh st, td
Quân đội 

Nhân dân
2021 4

36 Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết Bích Huệ, Ngọc Khanh (st, tc)
Quân đội 

Nhân dân
2021 4

37 Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết

Lê Huy, Mai Hương, Văn Nam, 

Quốc Cường, Văn Hiệu, Anh Ba 

(st, td)

Quân đội 

Nhân dân
2021 4

38 Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết
Thu Hằng, Quốc Nam, Anh Ba (st, 

td)

Quân đội 

Nhân dân
2021 4

39 Tình báo gián điệp - Những điệp viên lừng danh
Lê Văn Thành - Nguyễn Đăng 

Song (biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2021 4

40 Abraham Lincoln - Nhà lãnh đạo thế kỷ Dale Carnegie Hà Nội 2023 4

41 100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại tòa án Chu Xuân Minh Tư Pháp 2023 4

Văn hóa

42 54 Dân tộc Việt Nam, là cây một gốc là con một nhà Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024 4

43 Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam

Trung tâm Khoa học Xã hội và 

Nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên 

cứu Văn hoá dân gian - GS. TS. 

Ngô Đức Thịnh

Tri Thức 2023 4

44 Một số phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc Việt Nam Thanh Giang (ST - TC) Hồng Đức 2023 4

45 Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 4

46 Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh chủ biên Hà Nội 2023 4

47 Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay Phạm Minh Thảo biên soạn Hồng Đức 2023 4

48 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo biên soạn Hồng Đức 2023 4

49 Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay Bùi Xuân Mỹ biên soạn Hồng Đức 2023 4

50 Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 4

51 Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Bắc Võ Văn Thành, Phạm Hương Hồng Đức 2023 4

52 Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Nam Phạm Hương, Võ Văn Thành Hồng Đức 2023 4

53 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 4

54 Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong văn hóa Việt Nam Thanh Giang (ST-TC) Dân Trí 2023 4

55 Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh danh Nguyễn Văn Tân biên soạn Hà Nội 2023 4

56 Huế - Còn lại với di sản Phan Thanh Hải Hà Nội 2023 4
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57
Kinh thành Huế trong thi hoạ - Hoàng đế Thiệu Trị và Ngự đề 

đồ hội thi tập

Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Viện 

Bảo tồn và Phát triển Văn hoá 

truyền thống - Nguyễn Văn 

Phương khảo cứu, dịch chú

Khoa học 

Xã hội
2023 4

58 Nagara Champa - Những phác thảo về lịch sử và nền văn minh Đồng Thành Danh
Khoa học 

Xã hội
2023 4

59 Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại

Nguyễn Bích Hằng biên soạn; 

Thượng toạ Thích Thanh Duệ 

thẩm định và hiệu đính

Hà Nội 2023 4

60 Phong thủy và tài lộc Eric Shaffert Hồng Đức 2023 4

61 TS Thu Giang - Chu Dịch huyền giải Thu Giang Nguyễn Duy Cần Trẻ 2023 4

62 Các địa danh nổi tiếng nhất thế giới (in màu; bìa cứng)
Clive Gifford; Trần Giang Sơn dịch 

giả
Hà Nội 2023 4

63 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Hy Lạp Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

64 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa La Mã Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

65 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Ả Rập Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

66 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

67 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa Trường Khang (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

68 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Pháp Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

69 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Mỹ Nguyễn Văn Tân (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

70 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Nga Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

71 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

72 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

73 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Thái Lan Trường Khang (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

74 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Úc Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 4

Lịch sử

75 Đại Nam nhất thống chí - Kinh sư, Phủ Thừa Thiên
Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

76

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Quảng Bình, Đạo Hà Tỉnh, Tỉnh 

Nghệ An, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng 

Ngãi, Quần đảo Hoàng Sa

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

77

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Bình Định, Đạo Phú Yên, Tỉnh 

Khánh Hòa, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Hà Nội, Tỉnh Ninh Bình, 

Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Hải Dương

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

78

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Hà Tiên, Tỉnh Biên Hòa, Tỉnh 

Định Tường, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh An Giang, Tỉnh Gia Định; 

Sách dẫn

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4
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79

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Quảng Yên, Tỉnh Bắc Ninh, 

Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Sơn Tây, Tỉnh Hưng Hóa, Tỉnh Tuyên 

Quang, Tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Cao Bằng

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

80 Đại Nam liệt truyện - Tiền biên: Tổng mục & Quyển đầu
Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

81
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện các Quan 

(quyển 1 đến quyển 21)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

82
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện người hạnh 

nghĩa và truyện nước ngoài (quyển 22 đến quyển 33)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

83
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Hậu 

phi, Hoàng tử, Công chúa (quyển 1 đến quyển 13)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

84
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Quan 

(quyển 14 đến quyển 25)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

85
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Quan 

(quyển 26 đến quyển 36)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

86
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện người 

trung nghĩa và nghịch thần (quyển 37 đến quyển 46)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 4

87 Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kỳ Đại Việt

Nguyễn Xuân Kính (Chủ Biên); 

Nguyễn Duy Hinh- Trần Bình - Vũ 

Hoàng Hiếu

Hồng Đức 2023 4

88
An Nam Truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung 

Quốc xưa
Châu Hải Đường

Hội Nhà 

văn
2023 4

89 Văn hóa giữ nước của người Việt từ truyền thống đến hiện tại Nam Phong (ST và TC) Dân Trí 2023 4

90 10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Đặng Việt Thủy Hồng Đức 2024 4

91
Vai trò của thủy quân nhà Trần trong kháng chiến chống 

Nguyên Mông

Lê Thái Dũng - Nguyễn Thế Quy 

(ST - TC)
Hồng Đức 2023 4

92 Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam Nam Phong (ST -TC) Dân Trí 2023 4

93 Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2023 4

94 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam GS. Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2023 4

95 Tủ sách truyền thống - Các bà Hoàng trong Vương triều Việt Phạm Minh Thảo Hà Nội 2022 4

96
Tủ sách truyền thống - Nghi lễ và tập tục người Việt với Phụ 

Nữ
Phạm Minh Thảo biên soạn Hà Nội 2022 4

97 Tủ sách truyền thống - Quan Thái Giám trong hoàng cung Việt Phạm Minh Thảo Hà Nội 2022 4

98 VNĐNCN: Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Dương Phong (ST - TC) Dân Trí 2023 4

99
VNĐNCN: Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt 

Nam
Dương Phong (ST - TC) Dân Trí 2023 4

100
Kho tàng lịch sử Việt Nam: Những vụ án lớn trong lịch sử cổ, 

cận đại Việt Nam
Phạm Minh Thảo biên soạn Hà Nội 2022 4

101 Việt sử - Chuyện hậu phi kỳ thú Lê Thái Dũng Hồng Đức 2021 4
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102 Việt sử - Duyên phận giữa đời thường Lê Thái Dũng Hồng Đức 2021 4

103 Việt sử những câu chuyện thú vị Lê Thái Dũng Hồng Đức 2023 4

104 54 vị hoàng hậu Việt Nam
Đặng Việt Thủy, Đặng Thành 

Trung
Hồng Đức 2019 4

105 Một người nước Nam kì lạ

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy 

Thông; Trần Anh Đức, Khải Đăng 

sưu tầm, biên soạn

Hội Nhà 

văn
2020 4

106 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh Đỗ Cao sưu tầm, (biên soạn) Hà Nội 2023 4

107 Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX Nguyễn Đăng Song
Quân đội 

Nhân dân
2023 4

Văn học nghệ thuật

108
Tự hào quốc ca Việt Nam - Văn Cao: Bậc tài danh thế kỷ (Bìa 

cứng)
Nguyễn Thuỵ Kha Hà Nội 2023 4

109

Sống để kể lại những anh hùng (Câu chuyện cảm động về 

những người anh hùng cao thượng, bình dị, sống mãi trong 

lòng dân; Bìa cứng)

Nguyễn Quang Chánh Tổng Hợp 2023 4

110 Bè tre Việt Nam du ký: 5500 dặm vượt Thái Bình Dương Tim Severin Trẻ 2023 4

111
Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam trong 

văn học
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 4

112
Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phê bình phân 

tâm học
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 4

113 Đài hoa tím - Chuyện 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc (Truyện ký) Nghiêm Văn Tân Văn học 2023 4

114 Mỹ học của Nguyễn Du Lê Ngọc Trà Trẻ 2024 4

115 2 người trong 1 ngăn tủ PHÁT DƯƠNG Trẻ 2023 4

116 Agatha Christie. Áo quan đóng nắp Sophie Hannah Trẻ 2023 4

117 Agatha Christie. Bí ẩn ba phần tư Sophie Hannah, Agatha Christie Trẻ 2024 4

118
Ai cũng cần một khoảng trời bình yên (Tản văn-Thơ-Truyện 

ngắn)
Quốc Thái Hồng Đức 2023 4

119
Alexander Von Humboldt - Khao khát khám phá những vùng 

đất lạ (bìa cứng)

Volker Mehnert; Claudia Lieb 

minh họa; Đào Minh Khánh dịch
Hà Nội 2023 4

120 Bacon chính là Shakespeare
Edwin Durning-Lawrence; Mai 

Yên Thi biên dịch
Thế giới 2023 4

121 Bắt đầu bằng để lại DƯƠNG THÀNH TRUYỀN Trẻ 2023 4

122 Bể trăng côi Huỳnh Trọng Khang Trẻ 2023 4

123 Bí kíp độc thoại Aston Sanderson Hồng Đức 2023 4

124 Bí mật đằng sau những giấc mơ Felix Deng Văn học 2023 4

125 Bình yên nước Mỹ
Philip Roth; Kiều Hòa, Thúy 

Quỳnh dịch
Lao Động 2023 4

126 Cái chết hạnh phúc ALBert Camus Văn học 2023 4

127 Câu đố thử thách trí tuệ Ramus Hoài Nam (biên soạn) Hà Nội 2023 4

128 Cậu Hoàng tử nhỏ Saint-Exupéry Hà Nội 2023 4

129 Câu hỏi vĩ đại thay đổi con tôi Havruta Min Hye Young Dân Trí 2023 4

130 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh30 Văn học 2023 4

131 Combo Quách Lâm Kiều Gia (Bộ 2 cuốn) Công Phu Bao Tử; Cú Đêm dịch Dân Trí 2023 4
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132 Combo Triệu phú bán rong (Bộ 2 tập)
Jeffrey Archer; Nhật Tâm, Huệ 

Chi, Thanh Vân dịch
Lao Động 2023 4

133 Con đường bay qua lằn ranh sinh diệt Nguyễn Phúc Bửu Sum
Hội Nhà 

văn
2023 4

134 Con quái vật trong rừng và bàn thờ người chết Henry James; Anh Hoa dịch
Hội Nhà 

văn
2023 4

135 Con Tun tai vểnh (truyện dài) Phạm Anh Xuân
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

136 Con voi thành Phật Thệ Cổ Nguyệt Quang Dân Trí 2023 4

137 Cơn mưa bội bạc Vũ Thành Sơn
Hội Nhà 

văn
2023 4

138 Cuộc chiến giữa Sen và Boss Milo; Hương Giang dịch Hồng Đức 2023 4

139 Cuốn gia phả bị thất lạc (tiểu thuyết) Hồ Sỹ Hậu
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

140 Cuốn sổ máu (tiểu thuyết tâm lý, hình sự) Phong Điệp
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

141 Chém gió thành bão Aston Sanderson Hồng Đức 2023 4

142 Chiếc phễu da & những truyện kỳ bí
Arthur Conan Doyle; Trương 

Hoàng Uyên Phương dịch
Văn học 2023 4

143 Chiếc xe kéo ma & truyện ngắn tuyển chọn Rudyard Kipling; Thanh Yên dịch Văn học 2023 4

144 Chiếc xe sắt Stein Riverton; Phan Ba dịch Văn học 2023 4

145 Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ
Svetlana Alexievich; Nguyên Ngọc 

dịch

Hội Nhà 

văn
2023 4

146 Chim trời bay về sau cơn mưa Ma Văn Kháng Phụ Nữ 2023 4

147
Chuyện tình Agatha Christie - Nữ hoàng trinh thám của mọi 

thời đại

Nina De Gramont; Nguyễn Ngọc 

Ánh Kim dịch
Thanh Niên 2023 4

148 Dao cạo
S.A. Cosby;  Tưởng Hoàng Nam 

dịch
Lao Động 2023 4

149 Để lại những dấu chân Nguyễn Phan Khiêm Văn học 2023 4

150 Đi tìm công lý Nguyễn Phan Khiêm Văn học 2023 4

151 Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi Ivan Jablonka Trẻ 2023 4

152 Đi về phía bình yên Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023 4

153 Đừng ôm tương tư một mối tình đã cũ Lê Thanh Ngân Phụ Nữ 2023 4

154 Đừng tức giận số phận (tiểu thuyết) Lâm Phương Lam Thanh niên 2023 4

155 Giả mạo Nella Larsen
Hội Nhà 

văn
2023 4

156 Gió tự thời khuất mặt (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà
Hội Nhà 

văn
2023 4

157 Gió, cát và những ngôi sao
Antoine De Saint-Exupéry; Võ Thị 

Thu Thảo biên dịch
Văn học 2023 4

158 Hà Thành hương xưa vị cũ - Tập 1: Ký ức từ căn bếp phố cổ Vũ Thị Tuyết Nhung Hà Nội 2023 4

159 Hà Thành hương xưa vị cũ - Tập 2: Món ngon từ làng ra phố Vũ Thị Tuyết Nhung Hà Nội 2023 4

160 Hạnh phúc trong tầm tay Lê Dương Thể Hạnh Phụ Nữ 2023 4

161 Hành trình tuổi 14
Guido Sgardoli; Trần Thị Nguyệt 

Sương dịch
Lao Động 2023 4

162 Hạt ngọc trai John Steinbeck
Hội Nhà 

văn
2023 4

163 Hết thảy chúng ta đều là quá khứ Tâm An Văn học 2023 4
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164 Họ trở thành nhân vật của tôi Hồ Anh Thái Trẻ 2024 4

165 Hoà giải & truyện ngắn tuyển chọn Shiga Naoya; June Phạm dịch Văn học 2023 4

166 Hoa lưu ly không về (Truyện dài) Từ Kế Tường Văn học 2023 4

167 Hòn đảo nhiệm màu Patricia Forde Phụ Nữ 2023 4

168 Hỡi những người tiên phong!
Willa Sibert Cather; Nguyễn Thúy 

Quỳnh dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

169 HP 01. Harry Potter và Hòn đá phù thủy J.K. Rowling Trẻ 2023 4

170 HP 02. Harry Potter và Phòng chứa bí mật J.K. Rowling Trẻ 2023 4

171 HP 03. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban J. K. Rowling Trẻ 2023 4

172 HP 04. Harry Potter và Chiếc cốc lửa J.K. Rowling Trẻ 2023 4

173 HP 05. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng J.K. Rowling Trẻ 2023 4

174 HP 06. Harry Potter và Hoàng tử Lai J.K. Rowling Trẻ 2023 4

175 HP 07. Harry Potter và bảo bối tử thần J.K. Rowling Trẻ 2023 4

176 HP. Harry Potter - Hành trình xuyên lịch sử pháp thuật Thư viện Anh Trẻ 2023 4

177 HP. Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ J.K. Rowling Trẻ 2023 4

178 HP. Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa
K. Rowling, Jack Thorne, John 

Tiffany
Trẻ 2023 4

179
HP. Những chuyện kể của Beedle người hát rong (Harry Potter 

ngoại truyện)
J.K. Rowling Trẻ 2023 4

180 Kẻ phá khóa
Jeffery Deaver; Nguyễn Mai Trung 

dịch
Thanh Niên 2023 4

181 Kẻ tiễn biệt
Jeffery Daever; Nguyễn Việt Dũng 

dịch
Lao Động 2023 4

182 Kiếp người Ngọc Giao Trẻ 2023 4

183 Kinh nghiệm tình ái Nhiều tác giả
Hội Nhà 

văn
2019 4

184 Ký sự đồng quê Trương Văn Ánh Phụ Nữ 2023 4

185 Ký tức xá - Cá tốc ký BS. Thái Doãn Minh
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

186 Ký ức - Dzoãn Vân Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Phụ Nữ 2023 4

187 Khói trời lộng lẫy Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 4

188 Không ai qua sông Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 4

189 Không gì ngoài cơn mưa Triều Dương Dân Trí 2023 4

190 Khổng Minh toàn truyện (bìa cứng)
Dương Ích, Triệu Yên; Ngô Trần 

Trung Nghĩa dịch
Văn học 2023 4

191 Lá nằm trong lá Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2023 4

192 Lạc vào tay tử thần - Dựa trên một câu chuyện có thật
 Robert Kolker; Nguyễn Minh Anh 

dịch
Thanh Niên 2023 4

193 Liễu Phàm tứ huấn Viên Liễu Phàm Văn học 2023 4

194 Loài hoa bất tử Huỳnh Khánh Hà Nội 2022 4

195 Lời cỏ cây Márai Sándor Thanh Niên 2021 4

196 Lời tự thú của chiếc mặt nạ Yukio Mishima
Hội Nhà 

văn
2023 4

197 Mã số 93 (Tiểu thuyết trinh thám) Oliver Norek Phụ Nữ 2023 4

198 Ma Tước Hải Phi; Lương Ngân dịch Văn học 2023 4
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199 Màn chơi tử thần
Jeffery Daever; Nguyễn Quang 

Huy dịch
Lao Động 2023 4

200 Mặc Tử (Bách gia tinh hoa) Ngô Tất Tố Văn học 2023 4

201 Mộc thần nữ
Hans Christian Andersen; Dịch 

giả: Cao An Vũ

Hội Nhà 

văn
2022 4

202 Một cuộc chạy trốn Konstantin Staniukovich
Hội Nhà 

văn
2019 4

203 Một chuyến đi Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

204 Một năm ở thiên đường Nhiều tác giả
Hội Nhà 

văn
2019 4

205 Một tuần (tiểu thuyết)
Kim Ryeo Ryeong; Dương Thanh 

Hoài dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

206 Mùa dã quỳ nở rộ Nguyễn Hoàng Diệu Na
Hội Nhà 

văn
2023 4

207 Mùa hè không tên NGUYỄN NHẬT ÁNH Trẻ 2023 4

208 Mùi của cố hương Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ 2023 4

209 Nomadland - Cõi người dưng - Đời du dân Mỹ thế kỷ 21
Jessica Bruder; Y Khương dịch; 

Phạm Ngọc Thạch hiệu đính

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 4

210
Nước mắt ẩn phu - Đỗ Lệ Thiện và Kim Mã ẩn phu cảm tình lệ 

tập

Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Viện 

Văn học. Viện Bảo tồn và Phát 

triển Văn hoá truyền thống - Phạm 

Văn Ánh khảo cứu, dịch chú

Khoa học 

Xã hội
2023 4

211 Nguyệt Thư Ảnh kiếm Bình Chi 
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 3

212 Người chở chữ qua sông Lê Quang Trạng Thanh Niên 2022 4

213 Người thầy (truyện) Nguyễn Chí Vịnh
Quân đội 

nhân dân
2023 4

214 Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy Ceci Từ Vũ ; Hàn Vũ Phi dịch Thanh Hoá 2024 4

215 Như đóa hoa sương Gào Hà Nội 2023 4

216 Những bức thư và ký ức Marian Tkachev
Hội Nhà 

văn
2019 4

217 Những cô gái cuối cùng
Riley Sager; Quách Cẩm Phương 

dịch
Lao Động 2023 4

218 Những hạt bùn vạn dặm Lê Quang Trạng Lao Động 2023 4

219 Những người canh giữ hiện thực June Phạm Lao Động 2023 4

220 Những người châu Âu Henry James; Phan Lương dịch
Hội Nhà 

văn
2023 4

221 Những quân bài trên mặt bàn Agatha Christie Trẻ 2024 4

222 Những ta (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà
Hội Nhà 

văn
2023 4

223 Những thiếu nữ nhà March
Louisa May Alcott; Hoàng Minh 

Trang dịch
Văn học 2024 4

224 Ở nhà trọ Đức
Katherine Mansfield; Chi Quân 

dịch

Hội Nhà 

văn
2023 4

225 Phía sau một mong ước Jeffrey Archer; Kiều Hòa dịch Lao Động 2023 4

226 Phố vẫn gió (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà
Hội Nhà 

văn
2024 4

227 Sát thi nhân
Lisa Renee Jones; Vũ Ngọc Bảo 

dịch
Thanh Niên 2023 4
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228 Suối cọp (tiểu thuyết) Hữu Ước
Hội Nhà 

văn
2023 4

229 Sự sụp đổ của nhà Usher (Văn học kinh điển)
Edgar Allan Poe; Ngô Thế Vinh 

dịch
Văn học 2023 4

230 Tào Tháo "chí ít là một anh hùng" (bìa cứng) Nguyễn Thị Nga dịch và biên soạn Văn học 2023 4

231 Tiếng gọi Hoàng Thiên Yên Văn học 2023 4

232 Tiếng thét dưới băng Camilla Grebe Phụ Nữ 2023 4

233 Tiếng vọng Đông Tây; Trần Trung Hỷ dịch Lao Động 2023 4

234 Tìm đúng người tài Steven Lock Thanh Hóa 2023 4

235 Tinh thần ngầm Dostoevsky Văn học 2023 4

236 Tinh thần ngầm - Tuyển tập truyện ngắn Dostoevsky

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky; 

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường 

Phương dịch

Văn học 2023 4

237 Tỏ giăng tỏ đèn Trần Chiến Trẻ 2023 4

238 Tôi là tôi Drew Canole Thanh Hóa 2023 4

239 Tôi ươm ánh mặt trời Lữ Trẻ 2023 4

240 Tục ca lệ
Alain-René Lesage; Dịch giả: 

Nguyễn Văn Vĩnh

Hội Nhà 

văn
2022 4

241 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (tiểu thuyết) Nguyễn Một
Hội Nhà 

văn
2023 4

242 Tha thứ cho chính mình Hiroyuki Nemoto Hồng Đức 2023 4

243 Thảm kịch trắng - Vùng lầy tội ác Kim Tam Long Dân Trí 2023 4

244 Than đỏ dưới tro tàn (Tản văn) Đỗ Bích Thúy
Hội Nhà 

văn
2023 4

245 Thanh xuân ấy tôi đã thương một người (Tản văn) Quốc Thái Hồng Đức 2023 4

246 Thanh xuân vừa đến Dương Quyên; Khưu Nghĩa dịch Lao Động 2023 4

247 Thần thoại Celt 
Philp Freeman; Thế giới thần thoại 

dịch
Dân Trí 2024 4

248 Thời khắc còn lại Adam Silvera Trẻ 2024 4

249 Thời khắc sinh tử
Jeffery Daever; Nguyễn Mai Trang 

dịch
Lao Động 2023 4

250 Trái đất và Hệ Mặt trời Đặng Vũ Tuấn Sơn Thanh Niên 2023 4

251 Trái tim là thợ săn cô đơn Carson McCullers; Đăng Thư dịch
Hội Nhà 

văn
2023 4

252 Trái tim yếu mềm F.M Dostoievski
Hội Nhà 

văn
2019 4

253 Trọn bộ Ba đường luân hồi (4 tập) Vĩ Ngư; Nhã Phong dịch Thanh Niên 2023 4

254 Trôi Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 4

255 Trở lại hiện trường vụ án
Mã Đinh Hàn Trang; Tô Ngọc Hà 

dịch
Văn học 2024 4

256 Truyện Gil-Blas - Tập 1
Alain-René Lesage; Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc âm

Hội Nhà 

văn
2023 4

257 Truyện Gil-Blas - Tập 2
Alain-René Lesage; Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc âm

Hội Nhà 

văn
2023 4

258 Trưởng giả học làm sang
Molière. Dịch giả: Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc-âm

Hội Nhà 

văn
2022 4

259 Trường hợp số 7 Đỗ Quang Vinh Văn học 2023 4
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260 Và khi lạc lối - Còn tình thương ở lại Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

261 Và khi lạc lối - Điều khác thường trong sự quen thuộc ấy Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

262 Và khi lạc lối - Những điều tốt đẹp đang có cả trên đời Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

263 Và khi lạc lối - Tôi đang lắng nghe chính tôi Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

264 Và khi lạc lối - Từ trong giông bão vẫn thấy bình yên Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

265 Và khi lạc lối - Thấy ta bên bờ lạ Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 4

266 Viên ngọc trai vỡ vỏ Nadia Hashimi Phụ Nữ 2023 4

267 Vĩnh biệt
Honoré De Balzac; Dịch giả: Cao 

Việt Dũng

Hội Nhà 

văn
2022 4

268 Xa ngoài kia nơi loài tôm hát Delia Owens Trẻ 2023 4

269 Xin chào ngày nắng đẹp (Tản văn) Hồ Huy Sơn Trẻ 2023 4

270 Yersin - Peste & Cholera (tiểu thuyết) Patrick Deville Trẻ 2023 4

271 101 Bước vẽ chì căn bản trong hội họa Robert Capitolo Thanh Hóa 2023 4

Y học thường thức

272 Sống theo tự nhiên - Chìa khóa vàng của sức khỏe Nguyễn Khiêm
Quân đội 

Nhân dân
2023 4

273 Kỹ năng sơ cứu tại nhà
La Diệu Dân, Trần Giang Sơn 

(dịch)
Hà Nội 2024 4

274 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi Nguyễn Văn Hấn Hồng Đức 2023 4

275 Giãn cơ bắp, thư giãn, giảm đau nhức (sách ảnh; in màu)
Sophie Cornish-Keefe; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 4

276 Cổ, vai, lưng khỏe mạnh với bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Philip Striano; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 4

277 Khỏe, đẹp với các bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Dr. Abigail Ellsworth; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 4

278 Kỹ thuật mát xa tăng cường sức khỏe (sách ảnh; in màu)

Dr. Abby Ellsworth, Peggy Altman 

; 

Trần Giang Sơn (dịch)

Hà Nội 2023 4

279 501 bài tập giảm cân và giữ dáng (sách ảnh; in màu)
Andra Avizienis; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 4

280
70 bài tập phát triển, cải thiện vóc dáng, tăng sự dẻo dai (sách 

ảnh; in màu)

Hollis Lance Liebman; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 4

281 Ung thư không loại trừ ai...kể cả bác sĩ DR Philippa Kaye Thanh Hóa 2023 4

282 Chạy đến đích Amanda Brooks
Thể thao và 

Du lịch
2023 4

Khoa học phổ thông

283 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời (có chỉnh lý, bổ sung)
Bùi Thu Hiền (Sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

284 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn (có chỉnh lý, bổ sung)  Vân Phong (Sưu tầm, tuyển chọn)
Quân đội 

Nhân dân
2024 4

285 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ (có chỉnh lý, bổ sung)
Anh Ba, Hoàng Thanh (Sưu tầm, 

tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

286
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc học tập không ngừng 

(có chỉnh lý, bổ sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

287
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của tình người (có chỉnh lý, 

bổ sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4

288
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần bạn (có chỉnh lý, bổ 

sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 4
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289 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 1
Nhóm tác giả (Biên soạn); Trần Thị 

Thùy Linh (dịch)
Hà Nội 2020 4

290 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 2
Nhóm tác giả (Biên soạn); Trần Thị 

Thùy Linh (dịch)
Hà Nội 2020 4

291 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 3
Nhóm tác giả (Biên soạn); Lê 

Trung Hiếu (dịch)
Hà Nội 2020 4

292 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 4
Nhóm tác giả (Biên soạn); Lê 

Trung Hiếu (dịch)
Hà Nội 2020 4

293 Mỗi ngày một bài học cảm ơn Hoàng Nguyên biên soạn Hồng Đức 2023 4

294 Mỗi ngày một chút tiến bộ Thanh Ly, Bảo Phúc biên soạn Hồng Đức 2023 4

295 Chân thành là sức mạnh của sự dịu dàng
Chu Tiểu Khoan,

Nguyễn Văn Chử dịch
Hồng Đức 2019 4

296 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 4

297 Giá trị đích thực của tuổi trẻ GS Nguyễn Lân Dũng Hà Nội 2023 4

298 Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường Trần Giang Sơn (Biên dịch) Hồng Đức 2024 4

299 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân Ngô Di Lân Trẻ 2023 4

300 1% nỗ lực Nishimura Hiroyuki Trẻ 2024 4

301 100 chiêu trò tuổi lên 2 cha mẹ bình tĩnh đón nhận Chen Weng Phụ Nữ 2023 4

302 100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới Jon Balchin Dân Trí 2023 4

303 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của mình
Mẹ của Pôn & Oliu, Minh họa: 

Biên Thùy
Trẻ 2023 4

304 3 Tuần chữa lành cuộc sống Louise Hay Hồng Đức 2023 4

305 9 Kiểu lãnh đạo ưu việt James Ashton Thanh Hóa 2023 4

306 Cách nói hay thay vận đổi đời Sarah Rozenthuler Thanh Hóa 2023 4

307 Cách ta nói sẽ làm nên tất cả Carol A.Fleming, Ph.D Hồng Đức 2023 4

308 Chấm dứt vòng lặp sợ hãi Jennifer Shannon Thanh Hóa 2023 4

309 Chúng ta sống để lắng nghe Nguyễn Phong Việt Trẻ 2024 4

310 Chữa lành sau tan vỡ Robin H - C Thanh Hóa 2023 4

311 Đánh thức não bộ Daniel G. Amen, MD Hồng Đức 2023 4

312 Đoạt lòng người Dale Carnegie Hà Nội 2023 4

313 Đọc suy nghĩ thấu tâm gan Lư Văn Kiện Hồng Đức 2023 4

314 Đừng để cảm xúc điều khiển cuộc đời Sheri Van Dijk Thanh Hóa 2023 4

315 Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi già Trầm Bạch Hồng Đức 2023 4

316 Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ 2023 4

317 Giấc mơ Nhật: Đi để vấp ngã, đi để trưởng thành Nguyễn Phương Dung Lao Động 2023 4

318
Hãy yêu đời đi – Nhật ký bí mật mới của ông Hendrik Groen, 

85 tuổi
Hendrik Groen Trẻ 2024 4

319 Ít đi để được nhiều hơn Robin James Thanh Hóa 2023 4

320 Không ai đến cứu bạn đâu ! Peggy McColl Thanh Hóa 2023 4

321 Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn
Micheal Hyatt & Megan Hyatt 

Miller
Hồng Đức 4

322 Lần đầu đi làm Aaron Mcdaniel Hồng Đức 2023 4

323 Mẹ cần làm gì với con gái trước tuổi 13
Nguyễn Thanh Hà sưu tầm, tuyển 

dịch

Quân đội 

Nhân dân
2023 4

324
Món quà của lòng biết ơn - Những câu chuyện giúp bạn biết 

cảm ơn và yêu thương
Nguyễn Thu Phương Văn học 2024 4
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325 Người mẹ "giàu có": Cùng con bay vào tuổi thơ yêu thương Xuân Bình Lao Động 2023 4

326 Nhìn đời bằng con mắt tư duy phản biện Ozan Dagdeviren Thanh Hóa 2023 4

327 Sống thật để thật sự sống
Sharon Salzberd ; Ngô Thế Vinh 

dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2024 4

328 Tâm bừng sáng Ajahn Sumano Bhikkhu Hồng Đức 2023 4

329 Tâm hồn và hình thức György Lukács; Dịch giả: Anh Hoa
Hội Nhà 

văn
2022 4

330 Tận đáy cảm xúc Patricia Highsmith; Mai Trang dịch Thanh Niên 2023 4

331 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Bốn cấp độ chữa lành Shakti Gawain Hồng Đức 2023 4

332 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Giữa bóng tối và ánh sáng Joan Chittister Hồng Đức 2023 4

333 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Sống trong ánh sáng Shakti Gawain Hồng Đức 2023 4

334 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Sự thịnh vượng đích thực Shakti Gawain Hồng Đức 2023 4

335 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Trở thành con người mới Shakti Gawain Hồng Đức 2023 4

336 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 4

337 Tư duy tích cực để thành công Ap-ra-ham Văn học 2023 4

338 Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống Trần Đình Hoành Phụ Nữ 2023 4

339 Tư duy thành công Jo Owen Thanh Hóa 2023 4

340 Thức tỉnh mục đích sống Ap-ra-ham Văn học 2023 4

341 Ứng dụng tâm lý học NLP - Thay cách nghĩ mở lối đi Neil Shah Hồng Đức 2023 4

342 Ứng dụng tâm lý học thực hành - Trí tuệ cảm xúc David Walton Hồng Đức 2023 4

343 Văn bản và hệ sinh thái văn bản Đào Phương Chi
Khoa học 

Xã hội
2023 4

344 50 thực đơn nấu ăn gia đình Cẩm Tuyết Hồng Đức 2023 4

345 Một ngày cùng Chef - Cuộc sống của người tạo ra hương vị NGUYỄN ĐỨC HIẾU (Bếp Đơn) Trẻ 2024 4

346 Bí quyết sửa chữa và trang trí nhà cửa (sách in màu)
Karen Prince, Trần Giang Sơn ( 

Dịch giả )
Hà Nội 2023 4

Thiếu nhi

347 Khát vọng non sông: Nước Âu Lạc và sức mạnh nỏ thần Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

348 Khát vọng non sông: Huyền tích về Lạc Long Quân và Âu Cơ Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

349 Khát vọng non sông: An Dương Vương lập nước Âu Lạc Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

350 Khát vọng non sông: Sự ra đời của nhà nước Văn Lang Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

351 Khát vọng non sông: Sự tích thành Cổ Loa Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

352 Khát vọng non sông: Lý Bí lập nước Vạn Xuân Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

353 Khát vọng non sông: Trưng Trắc xưng vương Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

354 Khát vọng non sông: Triệu Thị Trinh bão lửa chiến trường Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

355
Khát vọng non sông: Triệu Quang Phục - Cuộc chiến tại đầm 

Dạ Trạch
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

356 Khát vọng non sông: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Trường Thành Media Hà Nội 2020 4
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357 Khát vọng non sông: Phùng Hưng dựng cờ khởi nghĩa Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

358
Khát vọng non sông: Dương Đình Nghệ giải phóng thành Đại 

La
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

359 Khát vọng non sông: Ngô Quyền đại chiến Bạch Đằng Giang Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

360 Khát vọng non sông: Đinh Bộ Lĩnh và thế trận cờ lau Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

361 Khát vọng non sông: Lê Hoàn - vị tướng tài ba Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

362 Khát vọng non sông: Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

363 Khát vọng non sông: Lý Công Uẩn - tuổi thơ và hoài bão Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

364 Khát vọng non sông: Lòng nhân đức của vua Lý Thái Tổ Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

365
Khát vọng non sông: Văn Miếu - Quốc Tử giám - Trung tâm 

Nho học đầu tiên của Đại Việt
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

366
Khát vọng non sông: Vua Lý Thái Tông chiến thắng quân 

Chiêm Thành
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

367 Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thường Kiệt đánh Ung Châu Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

368
Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thường Kiệt và phòng tuyến 

sông Như Nguyệt
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

369 Khát vọng non sông: Cuộc đời và sự nghiệp của Tô Hiến Thành Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

370
Khát vọng non sông: Tính cách cương trực của Thái sư Trần 

Thủ Độ
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

371 Khát vọng non sông: Trần Quốc Tuấn và Hịch tướng sĩ Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

372
Khát vọng non sông: Nghệ thuật dụng binh của Hưng Đạo 

vương Trần Quốc Tuấn
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

373 Khát vọng non sông: Đại chiến Bạch Đằng Giang 1288 Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

374
Khát vọng non sông: Trận Hàm Tử - Trần Nhật Duật đánh bại 

Toa Đô
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

375 Khát vọng non sông: Trận Vạn Kiếp truy kích Thoát Hoan Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

376 Khát vọng non sông: Chí khí của Trần Bình Trọng Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

377 Khát vọng non sông: Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

378
Khát vọng non sông: Trần Quốc Toản và lá cờ thêu sáu chữ 

vàng
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

379
Khát vọng non sông: Trần Khánh Dư tiêu diệt đoàn thuyền 

lương của quân Nguyên
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

380 Khát vọng non sông: Trí và dũng của Trần Khắc Chung Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

381
Khát vọng non sông: Lòng trung thành của Yết Kiêu và Dã 

Tượng
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

382 Khát vọng non sông: An Tư công chúa Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

383
Khát vọng non sông: Thoát Hoan gặp phải sự cản phá của 

quân dân nhà Trần trên đường
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

Trang 14



384
Khát vọng non sông: Tài đối đáp của Trạng nguyên Nguyễn 

Hiền với sứ phương Bắc
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

385
Khát vọng non sông: Thân thế và tuổi thơ của trạng nguyên 

Nguyễn Hiền
Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

386 Khát vọng non sông: Bảng nhãn Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

387 Khát vọng non sông: Thần đồng Mạc Đĩnh Chi Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

388 Khát vọng non sông: Quốc tử giám tư nghiệp Chu Văn An Trường Thành Media Hà Nội 2020 4

389 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

390 Kỹ năng giúp trẻ thông minh (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

391 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

392 Kỹ năng giúp trẻ trung thực (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

393 Kỹ năng giúp trẻ tự tin (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

394 Kỹ năng giúp trẻ tự lập (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 4

395 Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 4

396 Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 4

397 Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 4

398 Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 4

399 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng cơ bản

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Trung

Hà Nội 2024 4

400 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công cộng

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Trung

Hà Nội 2024 4

401
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp 

qua các phương tiện công nghệ

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024 4

402 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024 4

403 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chăm chỉ Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

404 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chia sẻ Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

405 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Khiêm tốn Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

406 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Không ganh tị Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

407 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Lễ phép Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

408 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Ngoan ngoãn Nhiều tác giả Trẻ 2023 4
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409 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Nhường nhịn Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

410 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Sạch sẽ Nhiều tác giả Trẻ 2023 4

411 Gieo mầm tính cách: Công bằng Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 4

412 Gieo mầm tính cách: Hiếu thảo Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 4

413 Gieo mầm tính cách: Kiên trì Hà Yên, Xuân Việt,Hoài Phương Trẻ 2023 4

414 Gieo mầm tính cách: Lịch sự Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 4

415 Gieo mầm tính cách: Mạnh mẽ Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 4

416 Gieo mầm tính cách: Quan tâm Hà Yên, Xuân Việt Trẻ 2023 4

417 Gieo mầm tính cách: Tử tế Hà Yên, Xuân Việt, Hoài Phương Trẻ 2023 4

418 Gieo mầm tính cách: Tự tin Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 4

419 Gieo mầm tính cách: Tha thứ Hà Yên, Xuân Việt, Hoài Phương Trẻ 2023 4

420 Gieo mầm tính cách: Thật thà Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 4

421 Gieo mầm tính cách: Ước mơ Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 4

422 Gieo mầm tính cách: Yêu thương Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 4

423 10 Vạn câu hỏi vì sao - Khoa học công nghệ và phát minh Gia Bảo Hồng Đức 2023 4

424 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều độc đáo trong toán học Nguyễn Loan Hồng Đức 2023 4

425 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong sinh học Dương Thanh Vân Hồng Đức 2023 4

426 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong vật lý Nguyễn Loan Hồng Đức 2023 4

427 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong hội họa Thanh Mai Hồng Đức 2023 4

428 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong văn học Thu Hằng Hồng Đức 2023 4

429
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 1 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 4

430
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 2 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 4

431
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 4 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 4

432 Bà mẹ vui tính Thanh Quế Kim Đồng 2023 4

433 Bài tập làm văn trong mơ Lâm Kim Dung Mỹ Thuật 2023 4

434 Bí mật trong thung lũng Trung Trung Đỉnh Kim Đồng 2023 4

435 Cất nhà giữa hồ Nguyễn Trung Dũng - Phạm Hổ Kim Đồng 2023 4

436 Cỏ may ngày xưa Trần Thiên Hương Kim Đồng 2023 4

437
Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ (Dựa trên "Nhật kí" của một 

cậu bé trượt tiểu học)
Hoàng Liên Kim Đồng 2023 4

438 Con gái nàng tiên núi Nguyễn Công Hoan - Minh Quốc Kim Đồng 2023 4

439 Miếng trầu kì diệu Phạm Ngọc Tuấn - Hồng Hà Kim Đồng 2023 4

440 Những câu chuyện vượt thời gian
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4
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441 Những thám tử Biển Bắc - Tập 1
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

442 Những thám tử Biển Bắc - Tập 2
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

443 Những thám tử Biển Bắc - Tập 3
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

444 Những thám tử Biển Bắc - Tập 4
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

445 Những thám tử Biển Bắc - Tập 5
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

446 Những thám tử Biển Bắc - Tập 6
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

447 Những thám tử Biển Bắc - Tập 7
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

448 Những thám tử Biển Bắc - Tập 8
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

449 Những thám tử Biển Bắc - Tập 9
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 4

450
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 2 - Cây nến đỏ và nàng tiên cá
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 4

451
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 3 - Chén uống trà của Lãnh chúa
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 4

452
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 4 - Quán ăn thích mè nheo
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 4

453 Tủ sách Thiếu nhi kinh điển - Heidi Dịch giả Nguyễn Bích Lan Phụ Nữ 2023 4

454 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá mập và bạch tuộc
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

455 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá ngựa và sứa
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

456 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá sấu và chim hồng hạc
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

457
Thế giới tuyệt vời của Động vật - Chim cánh cụt đến thăm thủy 

cung

Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

458 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Chuột túi và gấu túi
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

459 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Đà điểu và ngựa vằn
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

460 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Gấu trúc và chim công
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

461 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Lạc đà và chim ruồi
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

462 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Nhím và cú
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

463 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Rái cá và hải sư
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

464 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Rùa và cá voi xanh
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4
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465 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Sao biển và cua
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

466 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Sóc con và chim gõ kiến
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

467 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Tê giác và hà mã
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

468 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Thằn lằn và tắc kè hoa
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

469 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Voi mẹ và voi con
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 4

470 Thiên sứ nhà bên - Tập 1 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

471 Thiên sứ nhà bên - Tập 2 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

472 Thiên sứ nhà bên - Tập 3 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

473 Thiên sứ nhà bên - Tập 4 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

474 Thiên sứ nhà bên - Tập 5 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

475 Thiên sứ nhà bên - Tập 5.5 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

476 Thiên sứ nhà bên - Tập 6 (Light Novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

477 Thiên sứ nhà bên - Tập 7 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 4

478 Trẻ thông minh ghi nhớ như thế nào Phong Ảnh Phụ Nữ 2023 4

479 Trẻ thông minh học như thế nào Chu Nhất Phàm Phụ Nữ 2023 4

480 Trọn bộ 200 câu hỏi IQ cho trẻ (4 cuốn) An Nhiên Phụ Nữ 2023 4

481 Việc tốt mỗi ngày: Ân cần Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

482 Việc tốt mỗi ngày: Chân thành Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

483 Việc tốt mỗi ngày: Hãy là chính mình Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

484 Việc tốt mỗi ngày: Kiên trì Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

485 Việc tốt mỗi ngày: Lịch sự Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

486 Việc tốt mỗi ngày: Rộng lượng Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

487 Việc tốt mỗi ngày: Tinh thần thể thao Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

488 Việc tốt mỗi ngày: Thận trọng Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4
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489 Việc tốt mỗi ngày: Trìu mến Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 4

490 Car (Xe hơi) Pegasus B. Jain 2023 4

491 I Am Tidy - Tớ rất ngăn nắp Pegasus B. Jain 2023 4

492 Manners - At Home (Thói quen tốt - Ở nhà) Pegasus B. Jain 2023 4

493 Manners - At School (Thói quen tốt - Ở trường) Pegasus B. Jain 2023 4

494 Picture Word Book - Home (Sách tranh từ ngữ - Ngôi nhà) Pegasus B. Jain 2023 4

495 Picture Word Book - Ocean (Sách tranh từ ngữ - Đại dương) Pegasus B. Jain 2023 3

Sách khác

496 Từ vựng tiếng Anh cơ bản Vũ Dung - Vũ Thuỷ Dân Trí 2023 4

497
Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - 

Quyển 1
Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 4

498
Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - 

Quyển 2
Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 4

499 Tự học Photoshop CC toàn tập
Phạm Quang Huy                 Phạm 

Quang Huấn
Thanh Niên 2023 4

Cộng kho kinh phí 1,991

KHO LƯU ĐỘNG

Chính trị - Xã hội

500

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện 

Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại 

Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024 2

501
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Hồ 

Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024 2

502

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): 10 

chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) trên 

địa bàn Tây Bắc

Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024 2

503
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Kỷ 

vật Chiến sĩ Điện Biên

Nhiều tác giả (Bảo tàng Lịch sử 

quân sự)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

504

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): 

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người 

nước ngoài

Nhiều tác giả
Quân đội 

Nhân dân
2024 2

505
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Bi tráng Trường Sơn
An Bình Minh

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

506
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm
Nông Huyền Sơn

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

507

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày 

cuối tháng 4 năm 1975

Nhiều tác giả
Quân đội 

Nhân dân
2024 2
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508

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Giải mật chính trường miền Nam sau đảo 

chính Ngô Đình Diệm

Nông Huyền Sơn
Quân đội 

Nhân dân
2024 2

509

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật 

trong chiến tranh

Hoài Hương
Quân đội 

Nhân dân
2023 2

510
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Hai nửa cuộc chiến
Nguyễn Duy Liễm

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

511
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Cơm Bắc giặc Nam 
Phùng Phương Quý

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

512
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Lính miền Đông
Bùi Thị Biên Linh

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

513
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người mẹ và cánh rừng
Châu La Việt

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

514
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Bình minh phía trước 
Nguyễn Trọng Luân

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

515
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Đêm cháy
Nguyễn Duy Hiến

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

516
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Mây vẫn bay về trời
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

517
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Muối của đảo
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

518
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Người bến sông
Nguyễn Duy Hiến

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

519
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Một nửa còn ở lại
Vương Thị Thu Thuỷ

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

520
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1975 - 2025): Vùng da báo
Hà Đình Cẩn

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

521 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc Phạm Vân Anh
Quân đội 

Nhân dân
2023 2

522 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Âu

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Nguyễn Văn Dương 

(sưu tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 2

523 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 2

524 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ

Bảo tàng Hồ Chí Minh;

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

(Sưu tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 2
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525 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Vũ Thị Kim Yến (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 2

526 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch ; Cao Hải Yến (sưu tầm, 

biên soạn)

Hà Nội 2021 2

527 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; Đặng Quang Huy (Sưu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2021 2

528 Tướng Giáp" Vị tướng của nhân dân - vị tướng của hòa bình Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 2

529 Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "tư cách một người cách mệnh" Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 2

530 "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó" Đông Phương (ST-TC) Dân Trí 2023 2

531 Chuyện kể của một đại sứ Nguyễn Chiến Thắng
Hội Nhà 

Văn
2023 2

532 Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam
Thiếu tướng, PGS. TS, NGND. 

Nguyễn Bá Dương

Quân đội 

Nhân dân
2021 2

533 NATO - Những bí mật bạn chưa biết Bích Huệ, Ngọc Khanh st, td
Quân đội 

Nhân dân
2021 2

534 Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết Bích Huệ, Ngọc Khanh (st, tc)
Quân đội 

Nhân dân
2021 2

535 Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết

Lê Huy, Mai Hương, Văn Nam, 

Quốc Cường, Văn Hiệu, Anh Ba 

(st, td)

Quân đội 

Nhân dân
2021 2

536 Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết
Thu Hằng, Quốc Nam, Anh Ba (st, 

td)

Quân đội 

Nhân dân
2021 2

537 Tình báo gián điệp - Những điệp viên lừng danh
Lê Văn Thành - Nguyễn Đăng 

Song (biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2021 2

538 Canh bạc AI: ChatGPT và tương lai loài người NGÔ DI LÂN Trẻ 2024 2

539 Abraham Lincoln - Nhà lãnh đạo thế kỷ Dale Carnegie Hà Nội 2023 2

540 100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại tòa án Chu Xuân Minh Tư Pháp 2023 2

541 Vượt qua lo âu hoà nhập xã hội
Dr. Eric Goodman, Ph.D ; Nguyễn 

Hiền dịch
Thanh Hoá 2024 2

Văn hóa

542 54 Dân tộc Việt Nam, là cây một gốc là con một nhà Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024 2

543 Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam

Trung tâm Khoa học Xã hội và 

Nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên 

cứu Văn hoá dân gian - GS. TS. 

Ngô Đức Thịnh

Tri Thức 2023 2

544 Một số phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc Việt Nam Thanh Giang (ST - TC) Hồng Đức 2023 2

545 Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 2

546 Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 2

547 Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh chủ biên Hà Nội 2023 2
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548 Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay Phạm Minh Thảo biên soạn Hồng Đức 2023 2

549 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo biên soạn Hồng Đức 2023 2

550 Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay Bùi Xuân Mỹ biên soạn Hồng Đức 2023 2

551 Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 2

552 Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Bắc Võ Văn Thành, Phạm Hương Hồng Đức 2023 2

553 Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Trung Phạm Hương, Võ Văn Thành Hồng Đức 2023 2

554 Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Nam Phạm Hương, Võ Văn Thành Hồng Đức 2023 2

555 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 2

556 Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong văn hóa Việt Nam Thanh Giang (ST-TC) Dân Trí 2023 2

557 Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh danh Nguyễn Văn Tân biên soạn Hà Nội 2023 1

558
Những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại 

Việt Nam
Nguyễn Văn Tân biên soạn Hà Nội 2023 1

559 Huế - Còn lại với di sản Phan Thanh Hải Hà Nội 2023 2

560
Kinh thành Huế trong thi hoạ - Hoàng đế Thiệu Trị và Ngự đề 

đồ hội thi tập

Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Viện 

Bảo tồn và Phát triển Văn hoá 

truyền thống - Nguyễn Văn 

Phương khảo cứu, dịch chú

Khoa học 

Xã hội
2023 2

561 Nagara Champa - Những phác thảo về lịch sử và nền văn minh Đồng Thành Danh
Khoa học 

Xã hội
2023 2

562 Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại

Nguyễn Bích Hằng biên soạn; 

Thượng toạ Thích Thanh Duệ 

thẩm định và hiệu đính

Hà Nội 2023 2

563 Phong thủy và tài lộc Eric Shaffert Hồng Đức 2023 2

564 TS Thu Giang - Chu Dịch huyền giải Thu Giang Nguyễn Duy Cần Trẻ 2023 2

565 Các địa danh nổi tiếng nhất thế giới (in màu; bìa cứng)
Clive Gifford; Trần Giang Sơn dịch 

giả
Hà Nội 2023 2

566 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Hy Lạp Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

567 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa La Mã Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

568 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Ả Rập Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

569 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ Nguyên Đăng (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

570 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Pháp Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

571 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Mỹ Nguyễn Văn Tân (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

572 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Nga Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

573 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

574 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Thái Lan Trường Khang (Biên soạn) Hà Nội 2023 2

575 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Úc Nguyễn Mai Chi (Biên soạn) Hà Nội 2023 2
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576 Những tôn giáo trên thế giới
Ross Dickinson; Ngô Phan Minh 

Vũ dịch
Hồng Đức 2024 2

577 Phủi bụi tâm hồn - Triết lý sống Soji của người Nhật
Shoukei Matsumoto; Người dịch 

Trương Hoàng Lan
Hồng Đức 2024 2

Lịch sử

578 Đại Nam nhất thống chí - Kinh sư, Phủ Thừa Thiên
Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

579

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Quảng Bình, Đạo Hà Tỉnh, Tỉnh 

Nghệ An, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng 

Ngãi, Quần đảo Hoàng Sa

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

580

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Bình Định, Đạo Phú Yên, Tỉnh 

Khánh Hòa, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Hà Nội, Tỉnh Ninh Bình, 

Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Hải Dương

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

581

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Hà Tiên, Tỉnh Biên Hòa, Tỉnh 

Định Tường, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh An Giang, Tỉnh Gia Định; 

Sách dẫn

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

582

Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Quảng Yên, Tỉnh Bắc Ninh, 

Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Sơn Tây, Tỉnh Hưng Hóa, Tỉnh Tuyên 

Quang, Tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Cao Bằng

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

583 Đại Nam liệt truyện - Tiền biên: Tổng mục & Quyển đầu
Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

584
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện các Quan 

(quyển 1 đến quyển 21)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

585
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện người hạnh 

nghĩa và truyện nước ngoài (quyển 22 đến quyển 33)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

586
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Hậu 

phi, Hoàng tử, Công chúa (quyển 1 đến quyển 13)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

587
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Quan 

(quyển 14 đến quyển 25)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

588
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các Quan 

(quyển 26 đến quyển 36)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

589
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện người 

trung nghĩa và nghịch thần (quyển 37 đến quyển 46)

Quốc sử quán triều Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 2

590 Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kỳ Đại Việt

Nguyễn Xuân Kính (Chủ Biên); 

Nguyễn Duy Hinh- Trần Bình - Vũ 

Hoàng Hiếu

Hồng Đức 2023 2

591 Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý GS Lê Bá Thảo Hà Nội 2023 2

592
An Nam Truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung 

Quốc xưa
Châu Hải Đường

Hội Nhà 

Văn
2023 2
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593 Văn hóa giữ nước của người Việt từ truyền thống đến hiện tại Nam Phong (ST và TC) Dân Trí 2023 2

594 Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống Bắc thuộc Lê Thái Dũng Dân Trí 2024 2

595 10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Đặng Việt Thủy Hồng Đức 2024 2

596 Những đội quân kỳ lạ trong lịch sử Việt Nam Lê Thái Dũng Dân Trí 2024 2

597
Vai trò của thủy quân nhà Trần trong kháng chiến chống 

Nguyên Mông

Lê Thái Dũng - Nguyễn Thế Quy 

(ST - TC)
Hồng Đức 2023 2

598 Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam Nam Phong (ST -TC) Dân Trí 2023 2

599 Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2023 2

600 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam GS. Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2023 2

601 Tủ sách truyền thống - Các bà Hoàng trong Vương triều Việt Phạm Minh Thảo Hà Nội 2022 1

602
Tủ sách truyền thống - Nghi lễ và tập tục người Việt với Phụ 

Nữ
Phạm Minh Thảo biên soạn Hà Nội 2022 2

603 Tủ sách truyền thống - Quan Thái Giám trong hoàng cung Việt Phạm Minh Thảo Hà Nội 2022 2

604 VNĐNCN: Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Dương Phong (ST - TC) Dân Trí 2023 2

605
VNĐNCN: Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt 

Nam
Dương Phong (ST - TC) Dân Trí 2023 2

606
Kho tàng lịch sử Việt Nam: Những vụ án lớn trong lịch sử cổ, 

cận đại Việt Nam
Phạm Minh Thảo biên soạn Hà Nội 2022 2

607 Việt sử - Chuyện hậu phi kỳ thú Lê Thái Dũng Hồng Đức 2021 2

608 Việt sử - Duyên phận giữa đời thường Lê Thái Dũng Hồng Đức 2021 2

609 Việt sử những câu chuyện thú vị Lê Thái Dũng Hồng Đức 2023 2

610 54 vị hoàng hậu Việt Nam
Đặng Việt Thủy, Đặng Thành 

Trung
Hồng Đức 2019 2

611 Một người nước Nam kì lạ

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy 

Thông; Trần Anh Đức, Khải Đăng 

sưu tầm, biên soạn

Hội nhà văn 2020 2

612 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh Đỗ Cao sưu tầm, (biên soạn) Hà Nội 2023 2

613 Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX Nguyễn Đăng Song
Quân đội 

Nhân dân
2023 2

Văn học nghệ thuật

614
Tự hào quốc ca Việt Nam - Văn Cao: Bậc tài danh thế kỷ (Bìa 

cứng)
Nguyễn Thuỵ Kha Hà Nội 2023 2

615

Sống để kể lại những anh hùng (Câu chuyện cảm động về 

những người anh hùng cao thượng, bình dị, sống mãi trong 

lòng dân; Bìa cứng)

Nguyễn Quang Chánh Tổng Hợp 2023 2

616 Bè tre Việt Nam du ký: 5500 dặm vượt Thái Bình Dương Tim Severin Trẻ 2023 2

617
Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam trong 

văn học
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 2

618
Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phê bình phân 

tâm học
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 2

619 Đài hoa tím - Chuyện 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc (Truyện ký) Nghiêm Văn Tân Văn học 2023 2

620 Mỹ học của Nguyễn Du Lê Ngọc Trà Trẻ 2024 2

621 Nam Cao - Nửa đêm Nam Cao Văn học 2024 2
Trang 24



622 Nhất Linh - Hai buổi chiều vàng Nhất Linh Văn học 2024 2

623 101 Bước vẽ chì căn bản trong hội họa Robert Capitolo Thanh Hóa 2023 2

624 2 người trong 1 ngăn tủ PHÁT DƯƠNG Trẻ 2023 2

625 40 năm - Đi, yêu và viết Huỳnh Dũng Nhân
Hội Nhà 

Văn
2023 2

626 Agatha Christie. Áo quan đóng nắp Sophie Hannah Trẻ 2023 2

627 Agatha Christie. Bí ẩn ba phần tư Sophie Hannah, Agatha Christie Trẻ 2024 2

628
Ai cũng cần một khoảng trời bình yên (Tản văn-Thơ-Truyện 

ngắn)
Quốc Thái Hồng Đức 2023 2

629
Alexander Von Humboldt - Khao khát khám phá những vùng 

đất lạ (bìa cứng)

Volker Mehnert; Claudia Lieb 

minh họa; Đào Minh Khánh dịch
Hà Nội 2023 2

630
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 1 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 2

631
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 2 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 2

632
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 3 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 1

633
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 

Tập 4 (Light Novel)
Sunsunsun Kim Đồng 2023 2

634 Bacon chính là Shakespeare
Edwin Durning-Lawrence; Mai 

Yên Thi biên dịch
Thế giới 2023 2

635 Bắt đầu bằng để lại DƯƠNG THÀNH TRUYỀN Trẻ 2023 2

636 Bể trăng côi Huỳnh Trọng Khang Trẻ 2023 2

637 Bí kíp độc thoại Aston Sanderson Hồng Đức 2023 2

638 Bí mật đằng sau những giấc mơ Felix Deng Văn Học 2023 2

639 Bí mật trong thung lũng Trung Trung Đỉnh Kim Đồng 2023 2

640 Bình yên nước Mỹ
Philip Roth; Kiều Hòa, Thúy 

Quỳnh dịch
Lao động 2023 2

641 Bước ra từ hầm mộ Lệ Hồng
Hội Nhà 

Văn
2023 2

642 Cái chết hạnh phúc ALBert Camus Văn Học 2023 2

643 Cánh cổng Natsume Soseki
Hội Nhà 

Văn
2023 2

644 Câu đố thử thách trí tuệ Ramus Hoài Nam (biên soạn) Hà Nội 2023 2

645 Cậu Hoàng tử nhỏ Saint-Exupéry Hà Nội 2023 2

646 Câu hỏi vĩ đại thay đổi con tôi Havruta Min Hye Young Dân Trí 2023 2

647 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh30 Văn học 2023 2

648 Combo Quách Lâm Kiều Gia (Bộ 2 cuốn) Công Phu Bao Tử; Cú Đêm dịch Dân trí 2023 2

649 Combo Triệu phú bán rong (Bộ 2 tập)
Jeffrey Archer; Nhật Tâm, Huệ 

Chi, Thanh Vân dịch
Lao động 2023 2

650 Combo: Lửa và máu (Bộ 2 tập)
George R.R. Martin; Thế Giới Thần 

Thoại dịch
Thanh Niên 2023 2

651 Con đường bay qua lằn ranh sinh diệt Nguyễn Phúc Bửu Sum
Hội Nhà 

Văn
2023 2

Trang 25



652 Con quái vật trong rừng và bàn thờ người chết Henry James; Anh Hoa dịch
Hội Nhà 

Văn
2023 2

653 Con Tun tai vểnh (truyện dài) Phạm Anh Xuân
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

654 Con voi thành Phật Thệ Cổ Nguyệt Quang Dân Trí 2023 2

655 Cõng bà đi mở đất Phạm Quốc Toàn Văn Học 2023 2

656 Cơn mưa bội bạc Vũ Thành Sơn
Hội Nhà 

Văn
2023 2

657 Cuộc chiến giữa Sen và Boss Milo; Hương Giang dịch Hồng Đức 2023 2

658 Cuộc đời Đức Phật

Ohta Hisashi; Chủ biên: Ito 

Kentaro; Phạm Huyền, Tú Anh 

dịch

Lao động 2023 2

659 Cuốn gia phả bị thất lạc (tiểu thuyết) Hồ Sỹ Hậu
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

660 Cuốn sổ máu (tiểu thuyết tâm lý, hình sự) Phong Điệp
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

661 Chém gió thành bão Aston Sanderson Hồng Đức 2023 2

662 Chiếc phễu da & những truyện kỳ bí
Arthur Conan Doyle; Trương 

Hoàng Uyên Phương dịch
Văn học 2023 2

663 Chiếc xe kéo ma & truyện ngắn tuyển chọn Rudyard Kipling; Thanh Yên dịch Văn học 2023 2

664 Chiếc xe sắt Stein Riverton; Phan Ba dịch Văn học 2023 2

665 Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ
Svetlana Alexievich; Nguyên Ngọc 

dịch

Hội Nhà 

Văn
2023 2

666 Chim trời bay về sau cơn mưa Ma Văn Kháng Phụ Nữ 2023 2

667 Chú bé vui vẻ - Tập 2: Thử thách tấu hài Matt Stanton Văn Học 2021 2

668
Chuyện tình Agatha Christie - Nữ hoàng trinh thám của mọi 

thời đại

Nina De Gramont; Nguyễn Ngọc 

Ánh Kim dịch
Thanh Niên 2023 2

669 Dao cạo
S.A. Cosby;  Tưởng Hoàng Nam 

dịch
Lao động 2023 2

670 Đất ẩn long Khôi Vũ (Nguyễn Thái Hải)
Hội Nhà 

Văn
2023 2

671 Để lại những dấu chân Nguyễn Phan Khiêm Văn Học 2023 2

672 Đi làm đừng đi lầm Ron Friedman Thanh Hóa 2023 2

673 Đi tìm công lý Nguyễn Phan Khiêm Văn học 2023 2

674 Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi Ivan Jablonka Trẻ 2023 2

675 Đi về phía bình yên Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023 2

676 Đỉnh gió hú (bìa mềm)
Emily Jane Bronte. Người Dịch, 

Nguyễn Vân Hà
Văn Học 2023 2

677 Đứa bé mất tích
Simon Beckett; Nguyễn Việt Dũng 

dịch
Dân trí 2023 2

678 Đứa trẻ ánh trăng Karen McQuestion; Annie B dịch Thanh Niên 2023 2

679 Đừng ôm tương tư một mối tình đã cũ Lê Thanh Ngân Phụ Nữ 2023 2

680 Đừng tức giận số phận (tiểu thuyết) Lâm Phương Lam Thanh niên 2023 2

681 Giả mạo Nella Larsen
Hội Nhà 

Văn
2023 2

682 Gió, cát và những ngôi sao
Antoine De Saint-Exupéry; Võ Thị 

Thu Thảo biên dịch
Văn học 2023 2

683 Hà Thành hương xưa vị cũ - Tập 1: Ký ức từ căn bếp phố cổ Vũ Thị Tuyết Nhung Hà Nội 2023 2
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684 Hà Thành hương xưa vị cũ - Tập 2: Món ngon từ làng ra phố Vũ Thị Tuyết Nhung Hà Nội 2023 2

685 Hạnh phúc trong tầm tay Lê Dương Thể Hạnh Phụ Nữ 2023 2

686 Hành trình tuổi 14
Guido Sgardoli; Trần Thị Nguyệt 

Sương dịch
Lao động 2023 2

687 Hạt ngọc trai John Steinbeck
Hội Nhà 

Văn
2023 2

688 Hết thảy chúng ta đều là quá khứ Tâm An Văn Học 2023 2

689 Họ trở thành nhân vật của tôi Hồ Anh Thái Trẻ 2024 2

690 Hoà giải & truyện ngắn tuyển chọn Shiga Naoya; June Phạm dịch Văn học 2023 2

691 Hoa lưu ly không về (Truyện dài) Từ Kế Tường Văn học 2023 2

692 Hòn đảo nhiệm màu Patricia Forde Phụ Nữ 2023 2

693 Hôm nay tôi nói với vợ về trầm cảm (Tạp văn) Kim Cheongwon; Hà Hương dịch Thế giới 2023 2

694 Hỡi những người tiên phong!
Willa Sibert Cather; Nguyễn Thúy 

Quỳnh dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

695 HP. Harry Potter - Hành trình xuyên lịch sử pháp thuật Thư viện Anh Trẻ 2023 2

696 HP. Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ J.K. Rowling Trẻ 2023 2

697 HP. Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa
K. Rowling, Jack Thorne, John 

Tiffany
Trẻ 2023 2

698
HP. Những chuyện kể của Beedle người hát rong (Harry Potter 

ngoại truyện)
J.K. Rowling Trẻ 2023 2

699 Kẻ phá khóa
Jeffery Deaver; Nguyễn Mai Trung 

dịch
Thanh Niên 2023 2

700 Kẻ tiễn biệt
Jeffery Daever; Nguyễn Việt Dũng 

dịch
Lao động 2023 2

701 Kiếp người Ngọc Giao Trẻ 2023 2

702 Kinh nghiệm tình ái Nhiều tác giả
Hội Nhà 

Văn
2019 2

703 Ký sự đồng quê Trương Văn Ánh Phụ Nữ 2023 2

704 Ký tức xá - Cá tốc ký BS. Thái Doãn Minh
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

705 Ký ức - Dzoãn Vân Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Phụ Nữ 2023 2

706 Khái Hưng - Dọc đường gió bụi Khái Hưng Văn học 2024 2

707 Khói trời lộng lẫy Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 2

708 Không ai qua sông Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 2

709 Không gì ngoài cơn mưa Triều Dương Dân trí 2023 2

710 Khổng Minh toàn truyện (bìa cứng)
Dương Ích, Triệu Yên; Ngô Trần 

Trung Nghĩa dịch
Văn học 2023 2

711 Lá nằm trong lá Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2023 2

712 Lạc vào tay tử thần - Dựa trên một câu chuyện có thật
 Robert Kolker; Nguyễn Minh Anh 

dịch
Thanh Niên 2023 2

713 Law of lavender – Thiên Nga Quần Hội Leo Corner Hà Nội 2023 2

714 Liên minh tinh quái - Tập 1
Mac Barnett, Jory John. Người 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020 1

715 Liên minh tinh quái - Tập 2: Sa lầy
Mac Barnett, Jory John. Người 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020 1
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716 Liên minh tinh quái - Tập 3: Mùa hè tuyệt vời
Mac Barnett, Jory John. Người 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020 1

717 Liên minh tinh quái - Tập 4: Nốt nhạc điểm tô
Mac Barnett, Jory John. Người 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020 1

718 Liễu Phàm tứ huấn Viên Liễu Phàm Văn Học 2023 2

719 Loài hoa bất tử Huỳnh Khánh Hà Nội 2022 2

720 Lời cỏ cây Márai Sándor Thanh Niên 2021 2

721 Lời tự thú của chiếc mặt nạ Yukio Mishima
Hội Nhà 

Văn
2023 2

722 Mã số 93 (Tiểu thuyết trinh thám) Oliver Norek Phụ Nữ 2023 2

723 Ma Tước Hải Phi; Lương Ngân dịch Văn học 2023 2

724 Màn chơi tử thần
Jeffery Daever; Nguyễn Quang 

Huy dịch
Lao động 2023 2

725 Mặc Tử (Bách gia tinh hoa) Ngô Tất Tố Văn Học 2023 2

726 Mộc thần nữ
Hans Christian Andersen; Dịch 

giả: Cao An Vũ

Hội Nhà 

Văn
2022 2

727 Một cuộc chạy trốn Konstantin Staniukovich
Hội Nhà 

Văn
2019 2

728 Một chuyến đi Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ
Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

729 Một năm ở thiên đường Nhiều tác giả
Hội Nhà 

Văn
2019 2

730 Một tuần (tiểu thuyết)
Kim Ryeo Ryeong; Dương Thanh 

Hoài dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

731 Mùa dã quỳ nở rộ Nguyễn Hoàng Diệu Na
Hội Nhà 

Văn
2023 2

732 Mùa hè không tên NGUYỄN NHẬT ÁNH Trẻ 2023 2

733 Mùi của cố hương Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ 2023 2

734 Nomadland - Cõi người dưng - Đời du dân Mỹ thế kỷ 21
Jessica Bruder; Y Khương dịch; 

Phạm Ngọc Thạch hiệu đính

Phụ nữ Việt 

Nam
2023 2

735
Nước mắt ẩn phu - Đỗ Lệ Thiện và Kim Mã ẩn phu cảm tình lệ 

tập

Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Viện 

Văn học. Viện Bảo tồn và Phát 

triển Văn hoá truyền thống - Phạm 

Văn Ánh khảo cứu, dịch chú

Khoa học 

Xã hội
2023 2

736 Người chở chữ qua sông Lê Quang Trạng Thanh Niên 2022 2

737 Người thầy (truyện) Nguyễn Chí Vịnh
Quân đội 

nhân dân
2023 2

738 Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy Ceci Từ Vũ ; Hàn Vũ Phi dịch Thanh Hoá 2024 2

739 Như đóa hoa sương Gào Hà Nội 2023 2

740 Những bức thư và ký ức Marian Tkachev
Hội Nhà 

Văn
2019 2

741 Những cô gái cuối cùng
Riley Sager; Quách Cẩm Phương 

dịch
Lao động 2023 2

742 Những hạt bùn vạn dặm Lê Quang Trạng Lao động 2023 2

743 Những người châu Âu Henry James; Phan Lương dịch
Hội Nhà 

Văn
2023 2

744 Những quân bài trên mặt bàn Agatha Christie Trẻ 2024 2
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745 Những ta (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà
Hội Nhà 

Văn
2023 2

746 Những thiếu nữ nhà March
Louisa May Alcott; Hoàng Minh 

Trang dịch
Văn học 2024 2

747 Ở nhà trọ Đức
Katherine Mansfield; Chi Quân 

dịch

Hội Nhà 

Văn
2023 2

748 Phía sau một mong ước Jeffrey Archer; Kiều Hòa dịch Lao động 2023 2

749 Phố vẫn gió (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà
Hội Nhà 

Văn
2024 2

750 Sát thi nhân
Lisa Renee Jones; Vũ Ngọc Bảo 

dịch
Thanh Niên 2023 2

751 Spare - Kẻ dự bị (bìa cứng)
Hoàng tử Harry; Orkid - Phương 

Nhung dịch
Dân trí 2023 2

752 Suối cọp (tiểu thuyết) Hữu Ước
Hội Nhà 

Văn
2023 2

753 Sự sụp đổ của nhà Usher (Văn học kinh điển)
Edgar Allan Poe; Ngô Thế Vinh 

dịch
Văn học 2023 2

754 Tào Tháo "chí ít là một anh hùng" (bìa cứng) Nguyễn Thị Nga dịch và biên soạn Văn học 2023 2

755 Ti mệnh Cửu Lộ Phi Hương; Mặc Lam dịch Lao động 2023 2

756 Tiệc vườn
Katherine Mansfield; An Thanh 

dịch

Hội Nhà 

Văn
2023 2

757 Tiếng chó tru trong đêm
Erle Stanley Gardner ; Trần 

Nguyên dịch
Thanh niên 2023 2

758 Tiếng gọi Hoàng Thiên Yên Văn Học 2023 2

759 Tiếng thét dưới băng Camilla Grebe Phụ Nữ 2023 2

760 Tiếng vọng Đông Tây; Trần Trung Hỷ dịch Lao động 2023 2

761 Tiểu song u ký
Trần Kế Nho; Dịch và bình chú: Lê 

Tiến Thành
Hồng Đức 2024 2

762 Tìm đúng người tài Steven Lock Thanh Hóa 2023 2

763 Tinh thần ngầm Dostoevsky Văn Học 2023 2

764 Tinh thần ngầm - Tuyển tập truyện ngắn Dostoevsky

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky; 

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường 

Phương dịch

Văn học 2023 2

765 Tỏ giăng tỏ đèn Trần Chiến Trẻ 2023 2

766 Tôi là tôi Drew Canole Thanh Hóa 2023 2

767 Tôi ươm ánh mặt trời Lữ Trẻ 2023 2

768 Tục ca lệ
Alain-René Lesage; Dịch giả: 

Nguyễn Văn Vĩnh

Hội Nhà 

Văn
2022 2

769 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (tiểu thuyết) Nguyễn Một
Hội Nhà 

Văn
2023 2

770 Tha thứ cho chính mình Hiroyuki Nemoto Hồng Đức 2023 2

771 Thảm kịch trắng - Vùng lầy tội ác Kim Tam Long Dân trí 2023 2

772 Than đỏ dưới tro tàn (Tản văn) Đỗ Bích Thúy
Hội Nhà 

Văn
2023 2

773 Thanh xuân ấy tôi đã thương một người (Tản văn) Quốc Thái Hồng Đức 2023 2

774 Thanh xuân vừa đến Dương Quyên; Khưu Nghĩa dịch Lao động 2023 2

775 Thằng gù nhà thờ Đức Bà - Tập 1 (Bìa cứng)
Victor Hugo ; Hoàn Thanh, Đỗ Thị 

Thu Sao dịch
Dân trí 2024 2
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776 Thằng gù nhà thờ Đức Bà - Tập 2 (Bìa cứng)
Victor Hugo ; Hoàn Thanh, Đỗ Thị 

Thu Sao dịch
Dân trí 2024 2

777 Thần thoại Celt 
Philp Freeman; Thế giới thần thoại 

dịch
Dân trí 2024 2

778 Thiên thần và ác quỷ (tiểu thuyết) (bìa cứng)
Dan Brown; Nguyễn Quang Huy 

dịch
Lao động 2023 2

779 Thời khắc còn lại Adam Silvera Trẻ 2024 2

780 Thời khắc sinh tử
Jeffery Daever; Nguyễn Mai Trang 

dịch
Lao động 2023 2

781 Thuỷ Hử (Trọn bộ 3 tập) (tiểu thuyết chương hồi)(bìa cứng)

Thi Nại Am; Dịch : Á Nam Trần 

Tuấn Khải; Lời bàn: Kim Thánh 

Thán

Văn học 2023 2

782 Trái đất và Hệ Mặt trời Đặng Vũ Tuấn Sơn Thanh Niên 2023 2

783 Trái tim là thợ săn cô đơn Carson McCullers; Đăng Thư dịch
Hội Nhà 

Văn
2023 2

784 Trái tim yếu mềm F.M Dostoievski
Hội Nhà 

Văn
2019 2

785 Trọn bộ Ba đường luân hồi (4 tập) Vĩ Ngư; Nhã Phong dịch Thanh niên 2023 2

786 Trôi Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 2

787 Trở lại hiện trường vụ án
Mã Đinh Hàn Trang; Tô Ngọc Hà 

dịch
Văn học 2024 2

788 Truyện Gil-Blas - Tập 1
Alain-René Lesage; Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc âm

Hội Nhà 

Văn
2023 2

789 Truyện Gil-Blas - Tập 2
Alain-René Lesage; Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc âm

Hội Nhà 

Văn
2023 2

790 Trưởng giả học làm sang
Molière. Dịch giả: Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc-âm

Hội Nhà 

Văn
2022 2

791 Trường hợp số 7 Đỗ Quang Vinh Văn Học 2023 2

792 Và khi lạc lối - Còn tình thương ở lại Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

793 Và khi lạc lối - Điều khác thường trong sự quen thuộc ấy Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

794 Và khi lạc lối - Những điều tốt đẹp đang có cả trên đời Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

795 Và khi lạc lối - Tôi đang lắng nghe chính tôi Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

796 Và khi lạc lối - Từ trong giông bão vẫn thấy bình yên Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

797 Và khi lạc lối - Thấy ta bên bờ lạ Nhiều tác giả Thanh Niên 2022 2

798 Vi lô dạ thoại
Vương Vĩnh Bân; Lời bình: Thân 

Nam; Người dịch: Lê Tiến Thành
Hồng Đức 2024 2

799 Viên ngọc trai vỡ vỏ Nadia Hashimi Phụ Nữ 2023 2

800 Vĩnh biệt
Honoré De Balzac; Dịch giả: Cao 

Việt Dũng

Hội Nhà 

Văn
2022 2

801 Vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes: Cuộc điều tra màu đỏ
 Arthur Conan Doyle; Minh họa: 

Vincent Mallié; Cẩm Vân dịch
Hà Nội 2023 2

802 Xa ngoài kia nơi loài tôm hát Delia Owens Trẻ 2023 2

803 Xin chào ngày nắng đẹp (Tản văn) Hồ Huy Sơn Trẻ 2023 2

804 Yersin - Peste & Cholera (tiểu thuyết) Patrick Deville Trẻ 2023 2
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Y học thường thức

805 Sống theo tự nhiên - Chìa khóa vàng của sức khỏe Nguyễn Khiêm
Quân đội 

Nhân dân
2023 2

806 Kỹ năng sơ cứu tại nhà
La Diệu Dân, Trần Giang Sơn 

(dịch)
Hà Nội 2024 2

807 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi Nguyễn Văn Hấn Hồng Đức 2023 2

808 Sống an nhiên với chứng sa sút trí tuệ tuổi già Lee-Fay Low ; Chương Ngọc dịch Hồng Đức 2024 2

809 Giãn cơ bắp, thư giãn, giảm đau nhức (sách ảnh; in màu)
Sophie Cornish-Keefe; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 2

810 Cổ, vai, lưng khỏe mạnh với bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Philip Striano; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 2

811 Khỏe, đẹp với các bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Dr. Abigail Ellsworth; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 2

812 Kỹ thuật mát xa tăng cường sức khỏe (sách ảnh; in màu)

Dr. Abby Ellsworth, Peggy Altman 

; 

Trần Giang Sơn (dịch)

Hà Nội 2023 2

813 501 bài tập giảm cân và giữ dáng (sách ảnh; in màu)
Andra Avizienis; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 2

814
70 bài tập phát triển, cải thiện vóc dáng, tăng sự dẻo dai (sách 

ảnh; in màu)

Hollis Lance Liebman; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023 2

815 Ung thư không loại trừ ai...kể cả bác sĩ DR Philippa Kaye Thanh Hóa 2023 2

816 Chạy bộ đến già Andrew Kastor
Thể thao và 

Du lịch
2023 2

817 Chạy đến đích Amanda Brooks
Thể thao và 

Du lịch
2023 2

Khoa học phổ thông

818 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời (có chỉnh lý, bổ sung)
Bùi Thu Hiền (Sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

819 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn (có chỉnh lý, bổ sung)  Vân Phong (Sưu tầm, tuyển chọn)
Quân đội 

Nhân dân
2024 2

820 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ (có chỉnh lý, bổ sung)
Anh Ba, Hoàng Thanh (Sưu tầm, 

tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

821
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc học tập không ngừng 

(có chỉnh lý, bổ sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

822
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của tình người (có chỉnh lý, 

bổ sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

823
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần bạn (có chỉnh lý, bổ 

sung)
Anh Ba (Sưu tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024 2

824 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 1
Nhóm tác giả (Biên soạn); Trần Thị 

Thùy Linh (dịch)
Hà Nội 2020 2

825 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 2
Nhóm tác giả (Biên soạn); Trần Thị 

Thùy Linh (dịch)
Hà Nội 2020 2

826 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 3
Nhóm tác giả (Biên soạn); Lê 

Trung Hiếu (dịch)
Hà Nội 2020 2

827 Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống - tập 4
Nhóm tác giả (Biên soạn); Lê 

Trung Hiếu (dịch)
Hà Nội 2020 2

828 Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình yêu của Mẹ là vô giá Trần Giang Sơn Hà Nội 2024 2

829 Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình thương khó quên của Bố Trần Giang Sơn Hà Nội 2024 2

830 Mỗi ngày một bài học cảm ơn Hoàng Nguyên biên soạn Hồng Đức 2023 2

831 Mỗi ngày một chút tiến bộ Thanh Ly, Bảo Phúc biên soạn Hồng Đức 2023 2

832 Chân thành là sức mạnh của sự dịu dàng
Chu Tiểu Khoan,

Nguyễn Văn Chử dịch
Hồng Đức 2019 2
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833 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 2

834 Giá trị đích thực của tuổi trẻ GS Nguyễn Lân Dũng Hà Nội 2023 2

835 Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường Trần Giang Sơn (Biên dịch) Hồng Đức 2024 2

836 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân Ngô Di Lân Trẻ 2023 2

837 1% nỗ lực Nishimura Hiroyuki Trẻ 2024 2

838 100 câu chuyện hay thế giới - Bài học thành bại Quách Thành ; Tiến Thành dịch Hồng Đức 2024 2

839 100 chiêu trò tuổi lên 2 cha mẹ bình tĩnh đón nhận Chen Weng Phụ Nữ 2023 2

840 100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới Jon Balchin Dân Trí 2023 2

841 3 Tuần chữa lành cuộc sống Louise Hay Hồng Đức 2023 2

842 50 thực đơn nấu ăn gia đình Cẩm Tuyết Hồng Đức 2023 2

843 9 Kiểu lãnh đạo ưu việt James Ashton Thanh Hóa 2023 2

844 Ba câu hỏi - Khám phá và làm chủ sức mạnh nội tại
Don Miguel Ruiz ; Quỳnh Anh, 

Tôn Quang Toàn dịch
Lao động 2024 2

845 Cách nói hay thay vận đổi đời Sarah Rozenthuler Thanh Hóa 2023 2

846 Cách ta nói sẽ làm nên tất cả Carol A.Fleming, Ph.D Hồng Đức 2023 2

847 Cảm ơn vì đã vượt qua Minh Phúc Trẻ 2023 2

848 Chấm dứt vòng lặp sợ hãi Jennifer Shannon Thanh Hóa 2023 2

849 Chúng ta sống để lắng nghe Nguyễn Phong Việt Trẻ 2024 2

850 Chữa lành sau tan vỡ Robin H - C Thanh Hóa 2023 2

851 Đánh thức não bộ Daniel G. Amen, MD Hồng Đức 2023 2

852 Đoạt lòng người Dale Carnegie Hà Nội 2023 2

853 Đọc suy nghĩ thấu tâm gan Lư Văn Kiện Hồng Đức 2023 2

854 Đừng để cảm xúc điều khiển cuộc đời Sheri Van Dijk Thanh Hóa 2023 2

855 Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi già Trầm Bạch Hồng Đức 2023 2

856 Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ 2023 2

857 Giấc mơ Nhật: Đi để vấp ngã, đi để trưởng thành Nguyễn Phương Dung Lao động 2023 2

858
Hãy yêu đời đi – Nhật ký bí mật mới của ông Hendrik Groen, 

85 tuổi
Hendrik Groen Trẻ 2024 2

859 ít đi để được nhiều hơn Robin James Thanh Hóa 2023 2

860 J.Collins. Từ tốt đến vĩ đại Jim Collins và Morten T. Hansen Trẻ 2023 2

861 J.Collins. Vĩ đại do lựa chọn Jim Collins & Morten T. Hansen Trẻ 2023 2

862 J.Collins. Xây dựng để trường tồn Jim Collins - Jerry I. Porras Trẻ 2023 2

863 Không ai đến cứu bạn đâu ! Peggy McColl Thanh Hóa 2023 2

864 Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn
Micheal Hyatt & Megan Hyatt 

Miller
Hồng Đức 2

865 Lần đầu đi làm Aaron Mcdaniel Hồng Đức 2023 2

866 Mẹ cần làm gì với con gái trước tuổi 13
Nguyễn Thanh Hà sưu tầm, tuyển 

dịch

Quân đội 

Nhân dân
2023 2

867
Món quà của lòng biết ơn - Những câu chuyện giúp bạn biết 

cảm ơn và yêu thương
Nguyễn Thu Phương Văn Học 2024 2

868 Một ngày cùng Chef - Cuộc sống của người tạo ra hương vị NGUYỄN ĐỨC HIẾU (Bếp Đơn) Trẻ 2024 2

869 Người mẹ "giàu có": Cùng con bay vào tuổi thơ yêu thương Xuân Bình Lao động 2023 2
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870 Nhìn đời bằng con mắt tư duy phản biện Ozan Dagdeviren Thanh Hóa 2023 2

871 Sống thật để thật sự sống
Sharon Salzberd ; Ngô Thế Vinh 

dịch

Phụ nữ Việt 

Nam
2024 1

872 Tâm bừng sáng Ajahn Sumano Bhikkhu Hồng Đức 2023 2

873 Tâm hồn và hình thức György Lukács; Dịch giả: Anh Hoa
Hội Nhà 

Văn
2022 2

874 Tâm lý con người
Emily Ralls, Caroline Riggs; Lê Thị 

Khánh Vi dịch
Hồng Đức 2024 2

875 Tâm lý học tích cực - Đánh bại trầm cảm Miriam Akhtar ; Tiểu Long dịch Thanh Hoá 2024 2

876 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Bốn cấp độ chữa lành Shakti Gawain Hồng Đức 2023 2

877 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Giữa bóng tối và ánh sáng Joan Chittister Hồng Đức 2023 2

878 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Sống trong ánh sáng Shakti Gawain Hồng Đức 2023 2

879 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Sự thịnh vượng đích thực Shakti Gawain Hồng Đức 2023 2

880 Tủ sách tâm linh thế kỷ - Trở thành con người mới Shakti Gawain Hồng Đức 2023 2

881 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 2

882 Tư duy tích cực để thành công Ap-ra-ham Văn Học 2023 2

883 Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống Trần Đình Hoành Phụ Nữ 2023 2

884 Tư duy thành công Jo Owen Thanh Hóa 2023 2

885 Thức tỉnh mục đích sống Ap-ra-ham Văn Học 2023 2

886 Ứng dụng tâm lý học NLP - Thay cách nghĩ mở lối đi Neil Shah Hồng Đức 2023 2

887 Ứng dụng tâm lý học thực hành - Trí tuệ cảm xúc David Walton Hồng Đức 2023 2

888 Văn bản và hệ sinh thái văn bản Đào Phương Chi
Khoa học 

Xã hội
2023 2

889 Bí quyết sửa chữa và trang trí nhà cửa (sách in màu)
Karen Prince, Trần Giang Sơn ( 

Dịch giả )
Hà Nội 2023 2

Thiếu nhi

890 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của mình
Mẹ của Pôn & Oliu, Minh họa: 

Biên Thùy
Trẻ 2023 2

891 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 1 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023 2

892 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 2 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023 2

893 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 3 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023 2

894 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 4 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023 2

895 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 5 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023 2

896 Khát vọng non sông: Nước Âu Lạc và sức mạnh nỏ thần Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

897 Khát vọng non sông: Huyền tích về Lạc Long Quân và Âu Cơ Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

898 Khát vọng non sông: An Dương Vương lập nước Âu Lạc Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

899 Khát vọng non sông: Sự ra đời của nhà nước Văn Lang Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

900 Khát vọng non sông: Sự tích thành Cổ Loa Trường Thành Media Hà Nội 2020 2
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901 Khát vọng non sông: Lý Bí lập nước Vạn Xuân Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

902 Khát vọng non sông: Trưng Trắc xưng vương Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

903 Khát vọng non sông: Triệu Thị Trinh bão lửa chiến trường Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

904
Khát vọng non sông: Triệu Quang Phục - Cuộc chiến tại đầm 

Dạ Trạch
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

905 Khát vọng non sông: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

906 Khát vọng non sông: Phùng Hưng dựng cờ khởi nghĩa Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

907
Khát vọng non sông: Dương Đình Nghệ giải phóng thành Đại 

La
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

908 Khát vọng non sông: Ngô Quyền đại chiến Bạch Đằng Giang Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

909 Khát vọng non sông: Đinh Bộ Lĩnh và thế trận cờ lau Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

910 Khát vọng non sông: Lê Hoàn - vị tướng tài ba Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

911 Khát vọng non sông: Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

912 Khát vọng non sông: Lý Công Uẩn - tuổi thơ và hoài bão Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

913 Khát vọng non sông: Lòng nhân đức của vua Lý Thái Tổ Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

914
Khát vọng non sông: Văn Miếu - Quốc Tử giám - Trung tâm 

Nho học đầu tiên của Đại Việt
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

915
Khát vọng non sông: Vua Lý Thái Tông chiến thắng quân 

Chiêm Thành
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

916 Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thường Kiệt đánh Ung Châu Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

917
Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thường Kiệt và phòng tuyến 

sông Như Nguyệt
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

918 Khát vọng non sông: Cuộc đời và sự nghiệp của Tô Hiến Thành Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

919
Khát vọng non sông: Tính cách cương trực của Thái sư Trần 

Thủ Độ
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

920 Khát vọng non sông: Trần Quốc Tuấn và Hịch tướng sĩ Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

921
Khát vọng non sông: Nghệ thuật dụng binh của Hưng Đạo 

vương Trần Quốc Tuấn
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

922 Khát vọng non sông: Đại chiến Bạch Đằng Giang 1288 Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

923
Khát vọng non sông: Trận Hàm Tử - Trần Nhật Duật đánh bại 

Toa Đô
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

924 Khát vọng non sông: Trận Vạn Kiếp truy kích Thoát Hoan Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

925 Khát vọng non sông: Chí khí của Trần Bình Trọng Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

926 Khát vọng non sông: Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

927
Khát vọng non sông: Trần Quốc Toản và lá cờ thêu sáu chữ 

vàng
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2
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928
Khát vọng non sông: Trần Khánh Dư tiêu diệt đoàn thuyền 

lương của quân Nguyên
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

929 Khát vọng non sông: Trí và dũng của Trần Khắc Chung Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

930
Khát vọng non sông: Lòng trung thành của Yết Kiêu và Dã 

Tượng
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

931 Khát vọng non sông: An Tư công chúa Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

932
Khát vọng non sông: Thoát Hoan gặp phải sự cản phá của 

quân dân nhà Trần trên đường
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

933
Khát vọng non sông: Tài đối đáp của Trạng nguyên Nguyễn 

Hiền với sứ phương Bắc
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

934
Khát vọng non sông: Thân thế và tuổi thơ của trạng nguyên 

Nguyễn Hiền
Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

935 Khát vọng non sông: Bảng nhãn Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

936 Khát vọng non sông: Thần đồng Mạc Đĩnh Chi Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

937 Khát vọng non sông: Quốc tử giám tư nghiệp Chu Văn An Trường Thành Media Hà Nội 2020 2

938 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

939 Kỹ năng giúp trẻ thông minh (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

940 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

941 Kỹ năng giúp trẻ trung thực (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

942 Kỹ năng giúp trẻ tự tin (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

943 Kỹ năng giúp trẻ tự lập (tái bản có sửa chữa, bổ sung) Trần Thị Thanh Bình Tri thức 2024 2

944 Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 2

945 Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 2

946 Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 2

947 Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi
Hồng Đức 2024 2

948 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng cơ bản

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Trung

Hà Nội 2024 2

949 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công cộng

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Trung

Hà Nội 2024 2

950
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp 

qua các phương tiện công nghệ

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024 2

951 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024 2
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952 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chăm chỉ Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

953 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chia sẻ Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

954 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Khiêm tốn Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

955 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Không ganh tị Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

956 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Lễ phép Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

957 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Ngoan ngoãn Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

958 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Nhường nhịn Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

959 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Sạch sẽ Nhiều tác giả Trẻ 2023 2

960 Gieo mầm tính cách: Công bằng Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 2

961 Gieo mầm tính cách: Hiếu thảo Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 2

962 Gieo mầm tính cách: Kiên trì Hà Yên, Xuân Việt,Hoài Phương Trẻ 2023 2

963 Gieo mầm tính cách: Lịch sự Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 2

964 Gieo mầm tính cách: Mạnh mẽ Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 2

965 Gieo mầm tính cách: Quan tâm Hà Yên, Xuân Việt Trẻ 2023 2

966 Gieo mầm tính cách: Tử tế Hà Yên, Xuân Việt, Hoài Phương Trẻ 2023 2

967 Gieo mầm tính cách: Tự tin Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 2

968 Gieo mầm tính cách: Tha thứ Hà Yên, Xuân Việt, Hoài Phương Trẻ 2023 2

969 Gieo mầm tính cách: Thật thà Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2023 2

970 Gieo mầm tính cách: Ước mơ Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 2

971 Gieo mầm tính cách: Yêu thương Hà Yên, Hoài Phương Trẻ 2024 2

972
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 1
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

973
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 2
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

974
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 3
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

975
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 4
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

976
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 5
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

977
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 6
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

978
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 7
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

979
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 8
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2
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980
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 9
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

981
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 10
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

982
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 11
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

983
Mỗi ngày một câu chuyện: One Story A Day - 365 câu chuyện 

truyền cảm hứng - Tháng 12
DC Canada Education Publishing Văn Học 2023 2

984 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 01: Tình cờ gặp Ngỗng Laura Wall Trẻ 2023 2

985 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 02: Ngỗng tới trường Laura Wall Trẻ 2023 2

986
Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 03: Ngỗng ở vườn bách 

thú
Laura Wall Trẻ 2023 2

987 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 04: Tiệc sinh nhật Ngỗng Laura Wall Trẻ 2023 2

988 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 05: Ngỗng đi mua sắm Laura Wall Trẻ 2023 2

989 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 06: Ngỗng ở trang trại Laura Wall Trẻ 2023 2

990 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 07: Ngỗng đi biển Laura Wall Trẻ 2023 2

991
Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 08: Ngỗng và cuộc thám 

hiểm trong rừng
Laura Wall Trẻ 2023 2

992 Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 09: Ngỗng và Halloween Laura Wall Trẻ 2023 2

993
Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký 10: Ngỗng và kế hoạch 

nhỏ
Laura Wall Trẻ 2023 2

994 10 Vạn câu hỏi vì sao - Khoa học công nghệ và phát minh Gia Bảo Hồng Đức 2023 2

995 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều độc đáo trong toán học Nguyễn Loan Hồng Đức 2023 2

996 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong sinh học Dương Thanh Vân Hồng Đức 2023 2

997 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong vật lý Nguyễn Loan Hồng Đức 2023 2

998 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong hội họa Thanh Mai Hồng Đức 2023 2

999 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong văn học Thu Hằng Hồng Đức 2023 2

1000 Bà mẹ vui tính Thanh Quế Kim Đồng 2023 2

1001 Bách khoa tri thức - Các phát minh làm nên lịch sử
Bramblekids, David Mostyn; 

Người dịch: Phạm Danh Việt
Dân Trí 2022 2

1002 Bài tập làm văn trong mơ Lâm Kim Dung Mỹ Thuật 2023 2

1003 Cất nhà giữa hồ Nguyễn Trung Dũng - Phạm Hổ Kim Đồng 2023 2

1004 Cỏ may ngày xưa Trần Thiên Hương Kim Đồng 2023 2

1005
Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ (Dựa trên "Nhật kí" của một 

cậu bé trượt tiểu học)
Hoàng Liên Kim Đồng 2023 2
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1006 Con gái nàng tiên núi Nguyễn Công Hoan - Minh Quốc Kim Đồng 2023 2

1007 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh tiểu học Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm Dân Trí 2024 2

1008 Miếng trầu kì diệu Phạm Ngọc Tuấn - Hồng Hà Kim Đồng 2023 2

1009 Những câu chuyện vượt thời gian
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1010 Những thám tử Biển Bắc - Tập 1
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1011 Những thám tử Biển Bắc - Tập 2
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1012 Những thám tử Biển Bắc - Tập 3
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1013 Những thám tử Biển Bắc - Tập 4
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1014 Những thám tử Biển Bắc - Tập 5
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1015 Những thám tử Biển Bắc - Tập 6
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1016 Những thám tử Biển Bắc - Tập 7
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1017 Những thám tử Biển Bắc - Tập 8
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1018 Những thám tử Biển Bắc - Tập 9
Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, 

Franziska Harvey
Kim Đồng 2023 2

1019 Picture Word Book - Home (Sách tranh từ ngữ - Ngôi nhà) Pegasus B. Jain 2023 2

1020

Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 1: Cuộc gặp gỡ diệu 

kỳ – Neil Patrick Harris – Truyện Trinh thám Phiêu lưu Ảo 

thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Người Dịch, 

Quý Dương
Văn Học 2023 2

1021
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 2: Ông trùm lộ diện 

– Neil Patrick Harris – Truyện Phiêu lưu Ảo thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Người Dịch, 

Quý Dương
Văn Học 2023 2

1022
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 3: Một nửa sự thật – 

Neil Patrick Harris – Truyện Phiêu lưu Ảo thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Người Dịch, 

Quý Dương
Văn Học 2023 2

1023
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 4: Lật mặt – Neil 

Patrick Harris – Truyện Phiêu lưu Ảo thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Người Dịch, 

Quý Dương
Văn Học 2023 2

1024 Susie và những câu chuyện ngọt ngào - Tập 1 Tử Dao
Tổng hợp 

TP.HCM
2023 2

1025 Susie và những câu chuyện ngọt ngào - Tập 2 Tử Dao
Tổng hợp 

TP.HCM
2023 2

1026 Susie và những câu chuyện ngọt ngào - Tập 3 Tử Dao
Tổng hợp 

TP.HCM
2023 2
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1027 Susie và những câu chuyện ngọt ngào - Tập 4 Tử Dao
Tổng hợp 

TP.HCM
2023 2

1028
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 2 - Cây nến đỏ và nàng tiên cá
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 2

1029
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 3 - Chén uống trà của Lãnh chúa
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 2

1030
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 4 - Quán ăn thích mè nheo
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 2

1031 Tủ sách Thiếu nhi kinh điển - Heidi Dịch giả Nguyễn Bích Lan Phụ Nữ 2023 2

1032 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá mập và bạch tuộc
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1033 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá ngựa và sứa
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1034 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Cá sấu và chim hồng hạc
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1035
Thế giới tuyệt vời của Động vật - Chim cánh cụt đến thăm thủy 

cung

Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1036 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Chuột túi và gấu túi
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1037 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Đà điểu và ngựa vằn
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1038 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Gấu trúc và chim công
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1039 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Lạc đà và chim ruồi
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1040 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Nhím và cú
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1041 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Rái cá và hải sư
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1042 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Rùa và cá voi xanh
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1043 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Sao biển và cua
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1044 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Sóc con và chim gõ kiến
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1045 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Tê giác và hà mã
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1046 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Thằn lằn và tắc kè hoa
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1047 Thế giới tuyệt vời của Động vật - Voi mẹ và voi con
Manmeet Narang; 

Phạm Hữu Phúc dịch
Hồng Đức 2019 2

1048 Thiên sứ nhà bên - Tập 1 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1049 Thiên sứ nhà bên - Tập 2 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1050 Thiên sứ nhà bên - Tập 3 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1051 Thiên sứ nhà bên - Tập 4 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1052 Thiên sứ nhà bên - Tập 5 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1053 Thiên sứ nhà bên - Tập 5.5 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1054 Thiên sứ nhà bên - Tập 6 (Light Novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1055 Thiên sứ nhà bên - Tập 7 (Light novel) Saekisan Kim Đồng 2023 2

1056 Trẻ thông minh ghi nhớ như thế nào Phong Ảnh Phụ Nữ 2023 2

1057 Trẻ thông minh học như thế nào Chu Nhất Phàm Phụ Nữ 2023 2
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1058 Trọn bộ 200 câu hỏi IQ cho trẻ (4 cuốn) An Nhiên Phụ Nữ 2023 2

1059 Truyện kể về gương hiếu học Quang Lân Hồng Đức 2024 2

1060 Việc tốt mỗi ngày: Ân cần Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1061 Việc tốt mỗi ngày: Chân thành Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1062 Việc tốt mỗi ngày: Hãy là chính mình Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1063 Việc tốt mỗi ngày: Kiên trì Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1064 Việc tốt mỗi ngày: Lịch sự Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1065 Việc tốt mỗi ngày: Rộng lượng Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1066 Việc tốt mỗi ngày: Tinh thần thể thao Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1067 Việc tốt mỗi ngày: Thận trọng Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1068 Việc tốt mỗi ngày: Trìu mến Dreamland; Hữu Phúc dịch
Dreamland 

Publications
2019 2

1069
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học 

đường_Tập 1 - Mèo rừng và hạt dẻ
Nhiều tác giả Kim Đồng 2023 2

1070 Car (Xe hơi) Pegasus B. Jain 2023 2

1071 I Am Tidy - Tớ rất ngăn nắp Pegasus B. Jain 2023 2

1072 Who Is A Sister? (Ai là Chị ?) Pegasus B. Jain 2023 1

1073 Manners - At Home (Thói quen tốt - Ở nhà) Pegasus B. Jain 2023 2

1074 Manners - At School (Thói quen tốt - Ở trường) Pegasus B. Jain 2023 2

Sách khác

1075 Chinh phục luyện thi vào 10 môn ngữ văn theo chủ đề Đỗ Thị Thu Hà

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2

1076 Tự học ngữ pháp tiếng anh bằng Mindmap tập 1 Nhiều tác giả

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2
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1077 Tự học ngữ pháp tiếng anh bằng Mindmap tập 2 Nhiều tác giả

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2

1078 Từ vựng tiếng Anh cơ bản Vũ Dung - Vũ Thuỷ Dân Trí 2023 2

1079
Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - 

Quyển 1
Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2

1080
Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - 

Quyển 2
Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2

1081 Từ vựng IELTS 8.0 - Từ vựng đắt để đạt điểm cao 4 kỹ năng Lê Thu Hà

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

2023 2

1082 Tự học Photoshop CC toàn tập
Phạm Quang Huy                 Phạm 

Quang Huấn
Thanh Niên 2023 2

Cộng sách lưu động 1,156

Cộng 3,147
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